
STT
Số Tờ 

BĐ
Số thửa

Mã định danh 

thửa đất
Xã cũ

Số tờ BĐ 

3 cấp
Loại đất Diện tích Ghi chú

1 333 6 w6kb45xx8tpb Tân Tiến 25 BHK 93,9 Đợt 2

2 284 123 w6kb4kfxkg00 Tân Tiến 85 ODT 297,5 Đợt 2

3 282 77 w6kb4hxt3pkp Tân Tiến 26 ODT 60,1 Đợt 2

4 290 298 w6kb4kyr21pb Tân Tiến 75 ODT 77 Đợt 2

5 290 308 w6kb4kuvsus0 Tân Tiến 75 ODT 91,5 Đợt 2

6 290 403 w6kb4kyp1nfh Tân Tiến 75 ODT 8,1 Đợt 2

7 290 289 w6kb4kvw26kp Tân Tiến 75 ODT 109,4 Đợt 2

8 290 305 w6kb4kvqjm00 Tân Tiến 75 ODT 69,3 Đợt 2

9 292 314 w6kb4kyx1j7z Tân Tiến 74 ODT 64,4 Đợt 2

10 292 319 w6kb4kyxn27z Tân Tiến 74 ODT 64 Đợt 2

11 292 323 w6kb4kyz4t7z Tân Tiến 74 ODT 66,1 Đợt 2

12 292 329 w6kb4kzndns0 Tân Tiến 74 ODT 92,2 Đợt 2

13 292 364 w6kb4kyx7beb Tân Tiến 74 ODT 75,1 Đợt 2

14 292 336 w6kb4kzqcvs0 Tân Tiến 74 ODT 71,6 Đợt 2

15 292 348 w6kb4kzybteb Tân Tiến 74 ODT 50,4 Đợt 2

16 304 3 w6kb4k988w00 Tân Tiến 5 ODT 245 Đợt 2

17 304 53 w6kb4k66ur00 Tân Tiến 5 ODT 347,5 Đợt 2

18 304 64 w6kb4k3d0upb Tân Tiến 5 ODT 925,3 Đợt 2

19 304 71 w6kb4k3fk0s0 Tân Tiến 5 ODT 181,9 Đợt 2

20 304 120 w6kb4k3cp6eb Tân Tiến 5 BHK 141,4 Đợt 2

21 304 138 w6kb4k1wkqbp Tân Tiến 5 ODT 117,7 Đợt 2

22 304 161 w6kb4k6ff8zz Tân Tiến 5 ODT 101,4 Đợt 2

23 304 191 w6kb4k1xz700 Tân Tiến 5 ODT 167,7 Đợt 2

24 304 198 w6kb4k1x3hzz Tân Tiến 5 ODT 105,8 Đợt 2

25 304 208 w6kb4k6qpps0 Tân Tiến 5 ODT 39 Đợt 2

26 304 209 w6kb4k38nrsd Tân Tiến 5 BCS 3 Đợt 2

27 304 214 w6kb4k6fwkkp Tân Tiến 5 BCS 14,1 Đợt 2

28 304 37 w6kb4k6y61pb Tân Tiến 5 ODT 170,7 Đợt 2

29 304 152 w6kb4k67p3zz Tân Tiến 5 BHK 244,1 Đợt 2

30 304 171 w6kb4k6qq9gq Tân Tiến 5 ODT 4,9 Đợt 2

31 304 176 w6kb4k1ufz00 Tân Tiến 5 ODT 330,4 Đợt 2

32 304 183 w6kb4k388qeb Tân Tiến 5 ODT 76 Đợt 2

33 304 184 w6kb4k1x8keb Tân Tiến 5 ODT 42,8 Đợt 2

34 304 185 w6kb4k64zjpb Tân Tiến 5 ODT 167,7 Đợt 2

35 304 210 w6kb4k1mn700 Tân Tiến 5 ODT 204,9 Đợt 2

36 283 44 w6kb4kb252kp Tân Tiến 23 ODT 62,6 Đợt 2

37 283 49 w6kb4k8xuveb Tân Tiến 23 BHK 94,8 Đợt 2

38 283 59 w6kb4kc00ekp Tân Tiến 23 ODT 91,5 Đợt 2

39 283 64 w6kb4k9ng300 Tân Tiến 23 BHK 164,8 Đợt 2

40 283 202 w6kb4k81fms0 Tân Tiến 23 ODT 64,7 Đợt 2

41 283 231 w6kb4k9m6qbp Tân Tiến 23 BHK 116,7 Đợt 2

42 283 254 w6kb4k95wqbp Tân Tiến 23 BHK 107,2 Đợt 2

43 283 274 w6kb4k95kxpb Tân Tiến 23 ODT 116,1 Đợt 2
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44 283 282 w6kb4k8f2deb Tân Tiến 23 ODT 71,8 Đợt 2

45 283 301 w6kb4k9h42s0 Tân Tiến 23 ODT 58,4 Đợt 2

46 283 323 w6kb4k8mmkzw Tân Tiến 23 BHK 0,8 Đợt 2

47 283 43 w6kb4k8pxubp Tân Tiến 23 BHK 163,9 Đợt 2

48 283 47 w6kb4k8rrnzz Tân Tiến 23 BHK 136,6 Đợt 2

49 283 71 w6kb4k8ycskp Tân Tiến 23 BHK 45,1 Đợt 2

50 283 83 w6kb4k8nez00 Tân Tiến 23 BHK 206,3 Đợt 2

51 283 89 w6kb4hxtpjs0 Tân Tiến 23 BHK 151,2 Đợt 2

52 283 97 w6kb4k8ju1pb Tân Tiến 23 BHK 92,3 Đợt 2

53 283 118 w6kb4k8vt2eb Tân Tiến 23 ODT 108,6 Đợt 2

54 283 150 w6kb4k8un1pb Tân Tiến 23 BHK 66,9 Đợt 2

55 283 172 w6kb4hxfsnkp Tân Tiến 23 BHK 152,2 Đợt 2

56 283 183 w6kb4k8ghgeb Tân Tiến 23 BHK 133,9 Đợt 2

57 283 217 w6kb4k8481s0 Tân Tiến 23 BHK 106,2 Đợt 2

58 283 218 w6kb4k849meb Tân Tiến 23 BHK 116,5 Đợt 2

59 283 223 w6kb4hxfdf7z Tân Tiến 23 BHK 103 Đợt 2

60 283 240 w6kb4k84xc00 Tân Tiến 23 BHK 118,3 Đợt 2

61 283 8000 w6kb4k8js0zz Tân Tiến 23 ODT 129,3 Đợt 2

62 283 262 w6kb4hxfkv4m Tân Tiến 23 ODT 3,1 Đợt 2

63 283 305 w6kb4k8j2ubp Tân Tiến 23 BHK 211,5 Đợt 2

64 283 320 w6kb4k8gpw7z Tân Tiến 23 ODT 82,6 Đợt 2

65 283 330 w6kb4k9pkcs0 Tân Tiến 23 ODT 113,2 Đợt 2

66 287 8 w6kb4kgvf5pb Tân Tiến 76 ODT 85,7 Đợt 2

67 287 266 w6kb4kgz69pb Tân Tiến 76 ODT 282,7 Đợt 2

68 287 289 w6kb4kujbkbp Tân Tiến 76 ODT 66,3 Đợt 2

69 287 297 w6kb4kgkuqbp Tân Tiến 76 ODT 65,3 Đợt 2

70 287 254 w6kb4kgnehs0 Tân Tiến 76 ODT 115 Đợt 2

71 322 9 w6kb4k45ygzz Tân Tiến 10 TON 4809,1 Đợt 2

72 322 22 w6kb4k42m3zz Tân Tiến 10 ODT 262,7 Đợt 2

73 322 37 w6kb47fk69bp Tân Tiến 10 BHK 565,3 Đợt 2

74 322 41 w6kb47fkmepb Tân Tiến 10 BHK 180,7 Đợt 2

75 322 42 w6kb47fhh6pb Tân Tiến 10 ODT 264 Đợt 2

76 322 50 w6kb47c8ynzz Tân Tiến 10 BHK 345,6 Đợt 2

77 322 72 w6kb47czvubp Tân Tiến 10 ODT 205,6 Đợt 2

78 322 244 w6kb4k5563zz Tân Tiến 10 ODT 545,9 Đợt 2

79 322 516 w6kb47c86d00 Tân Tiến 10 ODT 187,6 Đợt 2

80 322 567 w6kb4k1bdppb Tân Tiến 10 ODT 239,7 Đợt 2

81 322 593 w6kb4k48rn7z Tân Tiến 10 ODT+BHK 95,7 Đợt 2

82 322 33 w6kb47fxj9bp Tân Tiến 10 ODT 535,6 Đợt 2

83 322 38 w6kb47fmnubp Tân Tiến 10 ODT 341,7 Đợt 2

84 322 53 w6kb47f9cqpb Tân Tiến 10 BHK 573 Đợt 2

85 322 253 w6kb4k4gn6pb Tân Tiến 10 ODT 511,2 Đợt 2

86 322 523 w6kb4k48s0s0 Tân Tiến 10 BHK 115 Đợt 2

87 322 550 w6kb47fqhtbp Tân Tiến 10 BHK 895,8 Đợt 2

88 322 576 w6kb4k1918zz Tân Tiến 10 ODT 195,4 Đợt 2

89 322 617 w6kb47cc7epb Tân Tiến 10 ODT 92,9 Đợt 2

90 308 18 w6kb4kwd81pb Tân Tiến 4 ODT 300,6 Đợt 2



91 308 26 w6kb4kw9ztbp Tân Tiến 4 ODT 325,6 Đợt 2

92 308 31 w6kb4kx3u8zz Tân Tiến 4 ODT 118,1 Đợt 2

93 308 44 w6kb4kw318zz Tân Tiến 4 ODT 101,4 Đợt 2

94 308 46 w6kb4kx3pfbp Tân Tiến 4 ODT 115,8 Đợt 2

95 308 6 w6kb4kx4v5bp Tân Tiến 4 DVH 1705,6 Đợt 2

96 308 30 w6kb4kx315eb Tân Tiến 4 ODT 121,6 Đợt 2

97 308 32 w6kb4kx3mc7z Tân Tiến 4 ODT 76,6 Đợt 2

98 321 11 w6kb4k14xd00 Tân Tiến 9 TON 964 Đợt 2

99 321 18 w6kb4hp8emzz Tân Tiến 9 ODT 562,8 Đợt 2

100 321 74 w6kb4hpdn1eb Tân Tiến 9 ODT 92,2 Đợt 2

101 321 81 w6kb4k06nupb Tân Tiến 9 ODT 631,8 Đợt 2

102 321 83 w6kb4k097wzz Tân Tiến 9 ODT 143,5 Đợt 2

103 321 90 w6kb4k0c92bp Tân Tiến 9 ODT 120,6 Đợt 2

104 321 93 w6kb45zxdtpb Tân Tiến 9 ODT 112,3 Đợt 2

105 321 98 w6kb45zy8m00 Tân Tiến 9 ODT 194,9 Đợt 2

106 321 105 w6kb47b123zz Tân Tiến 9 BHK 472,9 Đợt 2

107 321 151 w6kb4k092300 Tân Tiến 9 ODT 97,8 Đợt 2

108 321 234 w6kb47c1u3zz Tân Tiến 9 BHK 442,2 Đợt 2

109 321 235 w6kb479nz87z Tân Tiến 9 ODT 298,1 Đợt 2

110 321 423 w6kb45zcc5bp Tân Tiến 9 ODT 3817 Đợt 2

111 321 426 w6kb4k09dkbp Tân Tiến 9 ODT 121,7 Đợt 2

112 321 34 w6kb4k0b61pb Tân Tiến 9 ODT 66,3 Đợt 2

113 321 70 w6kb4hpev5pb Tân Tiến 9 ODT 154,1 Đợt 2

114 321 82 w6kb4k02ykbp Tân Tiến 9 ODT 121,7 Đợt 2

115 321 85 w6kb4k15c2bp Tân Tiến 9 TSC 113,4 Đợt 2

116 321 92 w6kb4hp8jepb Tân Tiến 9 ODT 177,4 Đợt 2

117 321 94 w6kb45zz8tbp Tân Tiến 9 ODT 315,1 Đợt 2

118 321 101 w6kb45zymm7z Tân Tiến 9 ODT 172,6 Đợt 2

119 321 104 w6kb47bn9eeb Tân Tiến 9 ODT 129,5 Đợt 2

120 321 168 w6kb4k0c5thg Tân Tiến 9 ODT 8,4 Đợt 2

121 321 246 w6kb479jymzz Tân Tiến 9 ODT 430,1 Đợt 2

122 321 486 w6kb47bwtgm7 Tân Tiến 9 HNK 55,8 Đợt 2

123 321 487 w6kb47bwkq8z Tân Tiến 9 ODT+HNK 272,4 Đợt 2

124 285 22 w6kb4kf63v00 Tân Tiến 86 ODT 457,3 Đợt 2

125 285 27 w6kb4kfgm3eb Tân Tiến 86 ODT 159,8 Đợt 2

126 285 13 w6kb4kfk78zz Tân Tiến 86 ODT 120,1 Đợt 2

127 285 37 w6kb4kfdtwq6 Tân Tiến 86 ODT 4,8 Đợt 2

128 285 45 w6kb4kfgtm00 Tân Tiến 86 ODT 47,7 Đợt 2

129 288 20 w6kb4kgt1mzz Tân Tiến 81 ODT 213 Đợt 2

130 288 22 w6kb4kgjmesk Tân Tiến 81 ODT 63,5 Đợt 2

131 288 23 w6kb4kgjpk87 Tân Tiến 81 ODT 57 Đợt 2

132 288 27 w6kb4kghx5pb Tân Tiến 81 ODT 74,5 Đợt 2

133 288 33 w6kb4kus8mzz Tân Tiến 81 TSC 129,8 Đợt 2

134 288 37 w6kb4kgg95bp Tân Tiến 81 ODT 1223,1 Đợt 2

135 288 60 w6kb4kgdb0kp Tân Tiến 81 ODT 152,3 Đợt 2

136 288 69 w6kb4kg9yps0 Tân Tiến 81 ODT 110,8 Đợt 2

137 288 94 w6kb4kegy000 Tân Tiến 81 DGD 12550,3 Đợt 2



138 288 111 w6kb4kgm37s0 Tân Tiến 81 ODT 31,4 Đợt 2

139 288 151 w6kb4kggpg00 Tân Tiến 81 ODT 45 Đợt 2

140 288 584 w6kb4kgkd300 Tân Tiến 81 ODT 78,2 Đợt 2

141 288 594 w6kb4ku7mqpb Tân Tiến 81 ODT 221,4 Đợt 2

142 288 8000 w6kb4kgh6bkp Tân Tiến 81 ONT+BHK 32,6 Đợt 2

143 288 4 w6kb4kgjtfbp Tân Tiến 81 ODT 57,7 Đợt 2

144 288 73 w6kb4ku1fpeb Tân Tiến 81 ODT 136,9 Đợt 2

145 288 76 w6kb4ku38w00 Tân Tiến 81 ODT 500,5 Đợt 2

146 288 112 w6kb4kgm92s0 Tân Tiến 81 ODT 32 Đợt 2

147 288 131 w6kb4kgs4ppb Tân Tiến 81 ODT 92,3 Đợt 2

148 288 142 w6kb4kum6ceb Tân Tiến 81 ODT 47,4 Đợt 2

149 288 592 w6kb4ksmfu4z Tân Tiến 81 ODT 227,8 Đợt 2

150 336 7 w6kb47xnw0s0 Tân Tiến 16 ODT 17,1 Đợt 2

151 336 17 w6kb47xs6000 Tân Tiến 16 DGD 3168,7 Đợt 2

152 336 24 w6kb47wgrhkp Tân Tiến 16 ODT 125,8 Đợt 2

153 336 68 w6kb47rv4w00 Tân Tiến 16 ODT 168,3 Đợt 2

154 336 89 w6kb47xjf2bp Tân Tiến 16 ODT 68,7 Đợt 2

155 336 91 w6kb47wgt2kp Tân Tiến 16 BHK 81,1 Đợt 2

156 336 103 w6kb47w2287z Tân Tiến 16 ODT 49,1 Đợt 2

157 336 104 w6kb47qrgxpb Tân Tiến 16 BHK 73,1 Đợt 2

158 336 105 w6kb47w2hzeb Tân Tiến 16 BHK 49,7 Đợt 2

159 336 108 w6kb47xmb9kp Tân Tiến 16 ODT 27,6 Đợt 2

160 336 144 w6kb47wm2v00 Tân Tiến 16 ODT 125,5 Đợt 2

161 336 157 w6kb47wv6epb Tân Tiến 16 ODT 59,2 Đợt 2

162 336 172 w6kb47wv2tpy Tân Tiến 16 ODT+CLN 0,4 Đợt 2

163 336 177 w6kb47x9qghm Tân Tiến 16 ODT 141,9 Đợt 2

164 336 10 w6kb47xj70eb Tân Tiến 16 ODT 98,1 Đợt 2

165 336 59 w6kb47w20beb Tân Tiến 16 ODT 108 Đợt 2

166 336 60 w6kb47qrcekp Tân Tiến 16 ODT 92 Đợt 2

167 336 97 w6kb47x5fveb Tân Tiến 16 ODT 36,4 Đợt 2

168 336 99 w6kb47xk547z Tân Tiến 16 ODT 45,5 Đợt 2

169 336 122 w6kb47wus9eb Tân Tiến 16 ODT 27,5 Đợt 2

170 336 190 w6kb47x5hykz Tân Tiến 16 ODT 282,4 Đợt 2

171 323 3 w6kb4k5ez5bp Tân Tiến 11 BHK 1954,1 Đợt 2

172 323 8 w6kb4k5be77z Tân Tiến 11 ODT 43,3 Đợt 2

173 323 10 w6kb4k5b997z Tân Tiến 11 ODT 46,8 Đợt 2

174 323 29 w6kb47gy43zz Tân Tiến 11 ODT 282,5 Đợt 2

175 323 44 w6kb47u0b300 Tân Tiến 11 BHK 280,3 Đợt 2

176 323 50 w6kb47gbsjpb Tân Tiến 11 BHK 203,6 Đợt 2

177 323 68 w6kb47ewch00 Tân Tiến 11 BHK 1570,5 Đợt 2

178 323 77 w6kb47ezsepb Tân Tiến 11 BHK 169,9 Đợt 2

179 323 79 w6kb47u1kw00 Tân Tiến 11 BHK 236,9 Đợt 2

180 323 83 w6kb4k5gw300 Tân Tiến 11 ODT 170,3 Đợt 2

181 323 98 w6kb4kh03qpb Tân Tiến 11 ODT 556,3 Đợt 2

182 323 99 w6kb47upm4kp Tân Tiến 11 ODT 93,6 Đợt 2

183 323 109 w6kb47gyxg00 Tân Tiến 11 ODT 67 Đợt 2

184 323 200 w6kb47gybdzz Tân Tiến 11 BHK 111 Đợt 2



185 323 266 w6kb4k57ph00 Tân Tiến 11 BHK 1987,9 Đợt 2

186 323 269 w6kb4kh74kbp Tân Tiến 11 ODT 375,2 Đợt 2

187 323 357 w6kb47unbszz Tân Tiến 11 ODT 111,8 Đợt 2

188 323 362 w6kb4kh9xd00 Tân Tiến 11 ODT 768,5 Đợt 2

189 323 7 w6kb4k5b5z00 Tân Tiến 11 ODT 195,5 Đợt 2

190 323 32 w6kb47unj4kp Tân Tiến 11 ODT 53,8 Đợt 2

191 323 49 w6kb47gbn9pb Tân Tiến 11 BHK 224,3 Đợt 2

192 323 55 w6kb47g87h00 Tân Tiến 11 BHK 1660,5 Đợt 2

193 323 59 w6kb47u00tpb Tân Tiến 11 BHK 140,6 Đợt 2

194 323 63 w6kb47spjmzz Tân Tiến 11 ODT 433,7 Đợt 2

195 323 65 w6kb47ezp9bp Tân Tiến 11 BHK 263,3 Đợt 2

196 323 80 w6kb47stu8zz Tân Tiến 11 BHK 94,1 Đợt 2

197 323 84 w6kb4k5gnkbp Tân Tiến 11 ODT 181,5 Đợt 2

198 323 96 w6kb4k59j57z Tân Tiến 11 ODT 33,9 Đợt 2

199 323 97 w6kb4k59h5kp Tân Tiến 11 ODT 41,3 Đợt 2

200 323 100 w6kb47gz60zz Tân Tiến 11 ODT 117,7 Đợt 2

201 323 211 w6kb47uqg7nm Tân Tiến 11 ODT 1,1 Đợt 2

202 323 212 w6kb47uqrvwg Tân Tiến 11 ODT 8,4 Đợt 2

203 323 368 w6kb47g3u9bp Tân Tiến 11 BHK 638,7 Đợt 2

204 326 18 w6kb4s155h00 Tân Tiến 14 TSC 1316,4 Đợt 2

205 326 28 w6kb4s1620s0 Tân Tiến 14 ODT 67,9 Đợt 2

206 326 31 w6kb4s14tus0 Tân Tiến 14 ODT 10 Đợt 2

207 326 39 w6kb4s0fkps0 Tân Tiến 14 ODT 58,1 Đợt 2

208 326 40 w6kb4s0fmpeb Tân Tiến 14 ODT 69,7 Đợt 2

209 326 55 w6kb4s06c700 Tân Tiến 14 ODT 211,1 Đợt 2

210 326 58 w6kb4s047xpb Tân Tiến 14 ODT 47,5 Đợt 2

211 326 64 w6kb4kpfxhzz Tân Tiến 14 ODT 50,9 Đợt 2

212 326 93 w6kb4s0csweb Tân Tiến 14 ODT 39,6 Đợt 2

213 326 97 w6kb4s0fpcs0 Tân Tiến 14 ODT 26,1 Đợt 2

214 326 119 w6kb4s01jckp Tân Tiến 14 ODT 95 Đợt 2

215 326 121 w6kb4s00gukp Tân Tiến 14 ODT 62,6 Đợt 2

216 326 123 w6kb4s00f0kp Tân Tiến 14 ODT 51,1 Đợt 2

217 326 128 w6kb4s009ekp Tân Tiến 14 ODT 44,8 Đợt 2

218 326 143 w6kb4s0b34zz Tân Tiến 14 ODT 76,2 Đợt 2

219 326 180 w6kb4ebqkus0 Tân Tiến 14 ODT 33,6 Đợt 2

220 326 189 w6kb4ecnrw00 Tân Tiến 14 ODT 199,4 Đợt 2

221 326 7 w6kb4s05zseb Tân Tiến 14 ODT 97,6 Đợt 2

222 326 10 w6kb4s07sszz Tân Tiến 14 ODT 126 Đợt 2

223 326 14 w6kb4s0ewfjz Tân Tiến 14 ODT 35,3 Đợt 2

224 326 32 w6kb4s14hz7z Tân Tiến 14 ODT 24,4 Đợt 2

225 326 90 w6kb4s0c857z Tân Tiến 14 ODT 51,2 Đợt 2

226 326 105 w6kb4s111j7z Tân Tiến 14 ODT 50,7 Đợt 2

227 326 131 w6kb4s00rg60 Tân Tiến 14 ODT 14,5 Đợt 2

228 326 142 w6kb4ebzbneb Tân Tiến 14 ODT 48,8 Đợt 2

229 326 149 w6kb4s0bz9pb Tân Tiến 14 ODT 313,5 Đợt 2

230 326 173 w6kb4ebn7qeb Tân Tiến 14 ODT 52,4 Đợt 2

231 326 176 w6kb4ebnrzkp Tân Tiến 14 ODT 94,5 Đợt 2



232 326 177 w6kb4ebqb3s0 Tân Tiến 14 ODT 104,5 Đợt 2

233 326 179 w6kb4ebq7fbp Tân Tiến 14 ODT 54,4 Đợt 2

234 326 230 w6kb4eb76ppb Tân Tiến 14 ODT 304,8 Đợt 2

235 326 231 w6kb4eb7rg00 Tân Tiến 14 BHK 77,2 Đợt 2

236 326 235 w6kb4ebg8kbp Tân Tiến 14 ODT 117,6 Đợt 2

237 326 199 w6kb4ebqhbs0 Tân Tiến 14 ODT 18,1 Đợt 2

238 326 202 w6kb4ebm8szz Tân Tiến 14 ODT 132,9 Đợt 2

239 326 203 w6kb4ebju3kp Tân Tiến 14 ODT 53,6 Đợt 2

240 326 238 w6kb4ebgnybp Tân Tiến 14 ODT 117,8 Đợt 2

241 326 262 w6kb4eb9jc7z Tân Tiến 14 ODT 136,9 Đợt 2

242 326 314 w6kb4e8zhtbp Tân Tiến 14 BHK 290,7 Đợt 2

243 326 343 w6kb4s07btkp Tân Tiến 14 ODT 85,8 Đợt 2

244 326 345 w6kb4s103ukp Tân Tiến 14 ODT 34 Đợt 2

245 326 351 w6kb4e8wcw3b Tân Tiến 14 ODT 10,7 Đợt 2

246 326 356 w6kb4eb5dhzz Tân Tiến 14 ODT 301,3 Đợt 2

247 326 366 w6kb4ebdnbtz Tân Tiến 14 ODT 10,2 Đợt 2

248 326 373 w6kb4e8x52p5 Tân Tiến 14 ODT 7,5 Đợt 2

249 326 388 w6kb4ecnzd00 Tân Tiến 14 ODT 141 Đợt 2

250 326 391 w6kb4e8x7jnp Tân Tiến 14 ODT 9,8 Đợt 2

251 326 396 w6kb4s0cz67z Tân Tiến 14 ODT 18,2 Đợt 2

252 326 247 w6kb4ebfyybp Tân Tiến 14 ODT 79,5 Đợt 2

253 326 286 w6kb4e8xfqbp Tân Tiến 14 ODT 112,9 Đợt 2

254 326 301 w6kb4e8r2mnp Tân Tiến 14 ODT 9,9 Đợt 2

255 326 317 w6kb4ebk2qkp Tân Tiến 14 ODT 22,6 Đợt 2

256 326 323 w6kb4ebcfybp Tân Tiến 14 ODT 108,7 Đợt 2

257 326 327 w6kb4eb2b1pb Tân Tiến 14 ODT 87,7 Đợt 2

258 326 329 w6kb4ebu4z7z Tân Tiến 14 BHK 132,6 Đợt 2

259 326 354 w6kb4ebf8ceb Tân Tiến 14 BHK 73,1 Đợt 2

260 326 379 w6kb4s118bq0 Tân Tiến 14 ODT 31,1 Đợt 2

261 295 5 w6kb4sbjexpb Tân Tiến 78 ODT 100,1 Đợt 2

262 295 11 w6kb4sbvtxpb Tân Tiến 78 ODT 136,6 Đợt 2

263 295 28 w6kb4sbmr9bp Tân Tiến 78 TMD 848,3 Đợt 2

264 295 39 w6kb4sbh5xpb Tân Tiến 78 ODT 108,2 Đợt 2

265 295 89 w6kb4sc503kp Tân Tiến 78 ODT 32,8 Đợt 2

266 295 91 w6kb4sc5117z Tân Tiến 78 ODT 24,6 Đợt 2

267 295 95 w6kb4sc5h1kp Tân Tiến 78 ODT 19,1 Đợt 2

268 295 101 w6kb4sce8300 Tân Tiến 78 ODT 129,3 Đợt 2

269 295 117 w6kb4sbfww00 Tân Tiến 78 ODT 294,1 Đợt 2

270 295 130 w6kb4kzfp9s0 Tân Tiến 78 SKC 76,4 Đợt 2

271 295 143 w6kb4sb9btkp Tân Tiến 78 ODT 48,8 Đợt 2

272 295 155 w6kb4sc4rbbp Tân Tiến 78 ODT 169,9 Đợt 2

273 295 161 w6kb4scd09s0 Tân Tiến 78 TSC 76,3 Đợt 2

274 295 167 w6kb4sc6ps7z Tân Tiến 78 ODT 75,9 Đợt 2

275 295 169 w6kb4sc3m51z Tân Tiến 78 ODT 25,7 Đợt 2

276 295 197 w6kb4s9p7m00 Tân Tiến 78 ODT 108,5 Đợt 2

277 295 200 w6kb4s8z851z Tân Tiến 78 ODT 21,2 Đợt 2

278 295 16 w6kb4scmxbbp Tân Tiến 78 ODT 24,9 Đợt 2



279 295 24 w6kb4sbvjmzz Tân Tiến 78 ODT 189,7 Đợt 2

280 295 68 w6kb4sbee1pb Tân Tiến 78 ODT 116,7 Đợt 2

281 295 90 w6kb4sc52ks0 Tân Tiến 78 ODT 18,5 Đợt 2

282 295 92 w6kb4sc565kp Tân Tiến 78 ODT 39,6 Đợt 2

283 295 93 w6kb4sc54hkp Tân Tiến 78 ODT 21,1 Đợt 2

284 295 94 w6kb4sc54by0 Tân Tiến 78 ODT 11,3 Đợt 2

285 295 96 w6kb4sc5e9bp Tân Tiến 78 ODT 212,7 Đợt 2

286 295 99 w6kb4sc7m0zz Tân Tiến 78 ODT 45,1 Đợt 2

287 295 100 w6kb4sc7rbbp Tân Tiến 78 ODT 42,8 Đợt 2

288 295 123 w6kb4sb6tybp Tân Tiến 78 TSC 105,2 Đợt 2

289 295 126 w6kb4sb4rtbp Tân Tiến 78 ODT 109,2 Đợt 2

290 295 142 w6kb4sb6p5pb Tân Tiến 78 ODT 43,7 Đợt 2

291 295 174 w6kb4sbcmcwp Tân Tiến 78 ODT 41,6 Đợt 2

292 295 195 w6kb4s9pmn7z Tân Tiến 78 ODT 61,9 Đợt 2

293 295 199 w6kb4s8zrqpb Tân Tiến 78 TMD 371,2 Đợt 2

294 295 215 w6kb4kxzx6pb Tân Tiến 78 ODT 277,9 Đợt 2

295 295 268 w6kb4s8sceeb Tân Tiến 78 ODT 46,4 Đợt 2

296 295 286 w6kb4s8s4tpb Tân Tiến 78 ODT 124,5 Đợt 2

297 295 287 w6kb4s8smubp Tân Tiến 78 ODT 155,9 Đợt 2

298 295 303 w6kb4s87wqpb Tân Tiến 78 ODT 132,5 Đợt 2

299 295 305 w6kb4s85wnzz Tân Tiến 78 ODT 75,8 Đợt 2

300 295 364 w6kb4sc325kp Tân Tiến 78 ODT 41,4 Đợt 2

301 295 460 w6kb4sbd4160 Tân Tiến 78 ODT 17,4 Đợt 2

302 295 461 w6kb4s89b700 Tân Tiến 78 ODT 170,6 Đợt 2

303 295 464 w6kb4scsbszz Tân Tiến 78 ODT 58,1 Đợt 2

304 295 468 w6kb4s8nexpb Tân Tiến 78 ODT 129,7 Đợt 2

305 295 210 w6kb4s8rvc00 Tân Tiến 78 ODT 106 Đợt 2

306 295 212 w6kb4s8pm5bp Tân Tiến 78 SKC 545,3 Đợt 2

307 295 217 w6kb4s8ncepb Tân Tiến 78 ODT 171,1 Đợt 2

308 295 222 w6kb4s8wyybp Tân Tiến 78 ODT 93,6 Đợt 2

309 295 224 w6kb4s9nmh00 Tân Tiến 78 DVH 677,7 Đợt 2

310 295 234 w6kb4s8qjtbp Tân Tiến 78 ODT 120,5 Đợt 2

311 295 253 w6kb4s8vzbkp Tân Tiến 78 ODT 26,5 Đợt 2

312 295 325 w6kb4s95hszz Tân Tiến 78 ODT 185,3 Đợt 2

313 295 346 w6kb4s86q0zz Tân Tiến 78 DGD 264,6 Đợt 2

314 295 358 w6kb4s8s28zz Tân Tiến 78 ODT 85 Đợt 2

315 295 466 w6kb4s95gkbp Tân Tiến 78 ODT 100,6 Đợt 2

316 295 8000 w6kb4sb4gm4p Tân Tiến 78 ODT 47,5 Đợt 2

317 295 8001 w6kb4sb9ce7z Tân Tiến 78 ODT 26,7 Đợt 2

318 295 8002 w6kb4sb9900g Tân Tiến 78 ODT 13,5 Đợt 2

319 305 5 w6kb4ks8v9bp Tân Tiến 6 ODT 303,6 Đợt 2

320 305 24 w6kb4k7yhmzz Tân Tiến 6 ODT 1430,1 Đợt 2

321 305 46 w6kb4k7n4r00 Tân Tiến 6 ODT 157,6 Đợt 2

322 305 56 w6kb4k7uz3s0 Tân Tiến 6 ODT 91,7 Đợt 2

323 305 67 w6kb4kkjkfbp Tân Tiến 6 ODT 204,5 Đợt 2

324 305 100 w6kb4k77cxpb Tân Tiến 6 ODT 300,7 Đợt 2

325 305 118 w6kb4k71npbp Tân Tiến 6 TIN 4133,6 Đợt 2



326 305 134 w6kb4k5x2ybp Tân Tiến 6 ODT 132 Đợt 2

327 305 159 w6kb4k5jf77z Tân Tiến 6 ODT 208,4 Đợt 2

328 305 188 w6kb4khkw9bp Tân Tiến 6 BHK 525,9 Đợt 2

329 305 189 w6kb4khm5tpb Tân Tiến 6 BHK 145,5 Đợt 2

330 305 191 w6kb4k7wg72f Tân Tiến 6 ODT 43,9 Đợt 2

331 305 200 w6kb4kkmnjpb Tân Tiến 6 ODT 132,3 Đợt 2

332 305 204 w6kb4k7uem00 Tân Tiến 6 ODT 122,8 Đợt 2

333 305 3 w6kb4ke2y700 Tân Tiến 6 ODT 83,5 Đợt 2

334 305 13 w6kb4k7xshs0 Tân Tiến 6 ODT 64,3 Đợt 2

335 305 30 w6kb4kkq98zz Tân Tiến 6 ODT 175,5 Đợt 2

336 305 35 w6kb4kkqk4zz Tân Tiến 6 ODT 123,1 Đợt 2

337 305 87 w6kb4kkknveb Tân Tiến 6 ODT 115,1 Đợt 2

338 305 107 w6kb4kk64w00 Tân Tiến 6 ODT 383 Đợt 2

339 305 142 w6kb4khxdbbp Tân Tiến 6 ODT 65,4 Đợt 2

340 305 171 w6kb4khs9epb Tân Tiến 6 ODT 122,8 Đợt 2

341 305 192 w6kb4k7wtjpf Tân Tiến 6 ODT 103,7 Đợt 2

342 305 194 w6kb4k7t59pb Tân Tiến 6 ODT 95,8 Đợt 2

343 305 201 w6kb4kktfbbp Tân Tiến 6 ODT 100,7 Đợt 2

344 305 230 w6kb4k5qw8eb Tân Tiến 6 ODT 71,7 Đợt 2

345 305 240 w6kb4kk7bd00 Tân Tiến 6 ODT 365,9 Đợt 2

346 305 245 w6kb4k5r5frt Tân Tiến 6 ODT 1,1 Đợt 2

347 305 272 w6kb4k788ueb Tân Tiến 6 ODT 136,2 Đợt 2

348 305 274 w6kb4kke1300 Tân Tiến 6 ODT 102,6 Đợt 2

349 305 283 w6kb4k7u7g7z Tân Tiến 6 ODT 59,2 Đợt 2

350 305 284 w6kb4k6fzbbp Tân Tiến 6 ODT 214,4 Đợt 2

351 305 225 w6kb4k787h7z Tân Tiến 6 ODT 104,1 Đợt 2

352 305 226 w6kb4k78dpkp Tân Tiến 6 ODT 89,9 Đợt 2

353 305 231 w6kb4k5w81kp Tân Tiến 6 ODT 95,1 Đợt 2

354 305 237 w6kb4k76f700 Tân Tiến 6 BHK 71,2 Đợt 2

355 305 252 w6kb4k5ueubp Tân Tiến 6 ODT 222,7 Đợt 2

356 305 271 w6kb4k798hzz Tân Tiến 6 BCS 154,7 Đợt 2

357 305 277 w6kb4k79ewzz Tân Tiến 6 ODT 186,5 Đợt 2

358 305 287 w6kb4k7g22th Tân Tiến 6 ODT 12,6 Đợt 2

359 305 290 w6kb4k7wrcf0 Tân Tiến 6 ODT 13,1 Đợt 2

360 305 294 w6kb4k7q36np Tân Tiến 6 ODT 8,4 Đợt 2

361 305 3006 w6kb4k7utd7z Tân Tiến 6 ODT 247,3 Đợt 2

362 305 3012 w6kb4k7uc2bp Tân Tiến 6 ODT 149,8 Đợt 2

363 310 57 w6kb4s8bks7z Tân Tiến 21 ODT 49,4 Đợt 2

364 310 60 w6kb4s3pv5eb Tân Tiến 21 ODT 92,9 Đợt 2

365 310 61 w6kb4s90mbs0 Tân Tiến 21 ODT 40,1 Đợt 2

366 310 65 w6kb4s3pwjpb Tân Tiến 21 BHK 84,6 Đợt 2

367 310 72 w6kb4s2zsz7z Tân Tiến 21 ODT 67,3 Đợt 2

368 310 102 w6kb4s2x54zz Tân Tiến 21 ODT 53 Đợt 2

369 310 108 w6kb4s3ncw00 Tân Tiến 21 BHK 409,3 Đợt 2

370 310 109 w6kb4s3pjbbp Tân Tiến 21 BHK 154,3 Đợt 2

371 310 111 w6kb4s3ppbbp Tân Tiến 21 BHK 123,4 Đợt 2

372 310 112 w6kb4s3qbdkp Tân Tiến 21 BHK 16,8 Đợt 2



373 310 113 w6kb4s3r0xkp Tân Tiến 21 BHK 12,6 Đợt 2

374 310 134 w6kb4s2mxv00 Tân Tiến 21 ODT 90,5 Đợt 2

375 310 144 w6kb4s3hcp7z Tân Tiến 21 ODT 60,7 Đợt 2

376 310 153 w6kb4s3hq4s0 Tân Tiến 21 ODT 21,9 Đợt 2

377 310 182 w6kb4s2ebneb Tân Tiến 21 ODT 86,7 Đợt 2

378 310 189 w6kb4s2gqv00 Tân Tiến 21 ODT 70,4 Đợt 2

379 310 237 w6kb4s31cgkp Tân Tiến 21 ODT 27,5 Đợt 2

380 310 253 w6kb4s31rtbp Tân Tiến 21 ODT 241,8 Đợt 2

381 310 55 w6kb4s8b7rmb Tân Tiến 21 ODT 25,9 Đợt 2

382 310 56 w6kb4s8b7zy0 Tân Tiến 21 ODT 19,6 Đợt 2

383 310 63 w6kb4s9200zz Tân Tiến 21 ODT 134,7 Đợt 2

384 310 64 w6kb4s3prubp Tân Tiến 21 BHK 67,1 Đợt 2

385 310 76 w6kb4s88jky0 Tân Tiến 21 ODT 78 Đợt 2

386 310 88 w6kb4s2p7meb Tân Tiến 21 ODT 120,7 Đợt 2

387 310 105 w6kb4s2xhus0 Tân Tiến 21 ODT 85,1 Đợt 2

388 310 110 w6kb4s3nw5pb Tân Tiến 21 BHK 106,4 Đợt 2

389 310 156 w6kb4s3hm6eb Tân Tiến 21 ODT 24,7 Đợt 2

390 310 185 w6kb4s27qks0 Tân Tiến 21 ODT 27,6 Đợt 2

391 310 200 w6kb4s35hdzz Tân Tiến 21 ODT 194,6 Đợt 2

392 310 201 w6kb4s34u0zz Tân Tiến 21 ODT 196,8 Đợt 2

393 310 207 w6kb4s2dv0zz Tân Tiến 21 ODT 92,3 Đợt 2

394 310 229 w6kb4s29c4s0 Tân Tiến 21 ODT 20,7 Đợt 2

395 310 236 w6kb4s3422s0 Tân Tiến 21 ODT 38,8 Đợt 2

396 310 275 w6kb4s299bbp Tân Tiến 21 ODT 101 Đợt 2

397 310 298 w6kb4s2bwfeb Tân Tiến 21 ODT 45,3 Đợt 2

398 310 318 w6kb4s1pdsg8 Tân Tiến 21 ODT 32,4 Đợt 2

399 310 321 w6kb4s1p2web Tân Tiến 21 ODT 61,9 Đợt 2

400 310 336 w6kb4s22hmzz Tân Tiến 21 TIN 474 Đợt 2

401 310 351 w6kb4s0q9w7z Tân Tiến 21 ODT 24,5 Đợt 2

402 310 358 w6kb4s0wup7z Tân Tiến 21 ODT 70,5 Đợt 2

403 310 383 w6kb4s1q83zz Tân Tiến 21 ODT 176,1 Đợt 2

404 310 387 w6kb4s1n4ppb Tân Tiến 21 ODT 70,8 Đợt 2

405 310 395 w6kb4s0wqkbp Tân Tiến 21 ODT 175,7 Đợt 2

406 310 427 w6kb4s0t3ueb Tân Tiến 21 ODT 36,8 Đợt 2

407 310 435 w6kb4s0tq2bp Tân Tiến 21 ODT 43,6 Đợt 2

408 310 438 w6kb4s0v4m00 Tân Tiến 21 ODT 57,6 Đợt 2

409 310 441 w6kb4s0vsk7z Tân Tiến 21 ODT 37 Đợt 2

410 310 445 w6kb4s0vnjpb Tân Tiến 21 ODT 155,6 Đợt 2

411 310 463 w6kb4s1t1c00 Tân Tiến 21 TSC 143,6 Đợt 2

412 310 470 w6kb4s1hdhzz Tân Tiến 21 ODT 125 Đợt 2

413 310 472 w6kb4s0u9hzz Tân Tiến 21 ODT 41,9 Đợt 2

414 310 473 w6kb4s0u3pkp Tân Tiến 21 ODT 42,2 Đợt 2

415 310 481 w6kb4s0k29kp Tân Tiến 21 ODT 69,9 Đợt 2

416 310 493 w6kb4s0smn4p Tân Tiến 21 ODT 38,2 Đợt 2

417 310 510 w6kb4s3hrb7z Tân Tiến 21 ODT 12,9 Đợt 2

418 310 511 w6kb4s31bt9z Tân Tiến 21 ODT 9,4 Đợt 2

419 310 514 w6kb4s300j0u Tân Tiến 21 ODT 4,2 Đợt 2



420 310 525 w6kb4s27gqeb Tân Tiến 21 ODT 18,1 Đợt 2

421 310 527 w6kb4s287ybp Tân Tiến 21 ODT 94,2 Đợt 2

422 310 529 w6kb4s0rtg00 Tân Tiến 21 ODT 34,8 Đợt 2

423 310 531 w6kb4s0ms1pb Tân Tiến 21 ODT 52,7 Đợt 2

424 310 534 w6kb4s22ygq0 Tân Tiến 21 ODT 4,3 Đợt 2

425 310 545 w6kb4s302fnp Tân Tiến 21 ODT 9,6 Đợt 2

426 310 549 w6kb4s31b97z Tân Tiến 21 ODT 9,7 Đợt 2

427 310 550 w6kb4s2ksgh9 Tân Tiến 21 ODT 1,8 Đợt 2

428 310 554 w6kb4s8837z5 Tân Tiến 21 BCS 16,5 Đợt 2

429 310 596 w6kb4s3je71q Tân Tiến 21 ODT 16,1 Đợt 2

430 310 3115 w6kb4s3jg6ex Tân Tiến 21 ODT 115,2 Đợt 2

431 310 308 w6kb4s3894s0 Tân Tiến 21 CAN 62,4 Đợt 2

432 310 314 w6kb4s1ryqbp Tân Tiến 21 ODT 133,8 Đợt 2

433 310 331 w6kb4s0xt2s0 Tân Tiến 21 ODT 18,8 Đợt 2

434 310 333 w6kb4s0xkp7z Tân Tiến 21 ODT 51,3 Đợt 2

435 310 344 w6kb4kpzxmzz Tân Tiến 21 ODT 494,3 Đợt 2

436 310 357 w6kb4s0x34zz Tân Tiến 21 ODT 50,5 Đợt 2

437 310 405 w6kb4s0q3qbp Tân Tiến 21 ODT 111,7 Đợt 2

438 310 407 w6kb4s0numkp Tân Tiến 21 TSC 118,1 Đợt 2

439 310 430 w6kb4s0tu07z Tân Tiến 21 ODT 24,3 Đợt 2

440 310 449 w6kb4s1jd2s0 Tân Tiến 21 ODT 70,2 Đợt 2

441 310 450 w6kb4s1jff7z Tân Tiến 21 ODT 51,7 Đợt 2

442 310 468 w6kb4s1egppb Tân Tiến 21 TSC 163,7 Đợt 2

443 310 524 w6kb4s27tps0 Tân Tiến 21 ODT 62,2 Đợt 2

444 310 528 w6kb4s0rzs7z Tân Tiến 21 ODT 30,7 Đợt 2

445 310 530 w6kb4s0x721z Tân Tiến 21 ODT 6,7 Đợt 2

446 310 538 w6kb4s27e300 Tân Tiến 21 ODT 70,4 Đợt 2

447 310 551 w6kb4s0hb6eb Tân Tiến 21 ODT 46 Đợt 2

448 310 564 w6kb4s2rq3mb Tân Tiến 21 ODT 19,6 Đợt 2

449 310 566 w6kb4s2jts7z Tân Tiến 21 ODT 62,4 Đợt 2

450 310 582 w6kb4s0z5kf9 Tân Tiến 21 ODT 3,6 Đợt 2

451 324 9 w6kb4kjg8szz Tân Tiến 12 ODT 155,7 Đợt 2

452 324 10 w6kb4kjgfm00 Tân Tiến 12 ODT 171,8 Đợt 2

453 324 29 w6kb47yqbubp Tân Tiến 12 ODT 107,8 Đợt 2

454 324 34 w6kb47ynmh00 Tân Tiến 12 SKC 987,7 Đợt 2

455 324 68 w6kb47v1x8zz Tân Tiến 12 ODT 146,4 Đợt 2

456 324 69 w6kb47v15tpb Tân Tiến 12 ODT 315 Đợt 2

457 324 72 w6kb47ubtv00 Tân Tiến 12 ODT 301,9 Đợt 2

458 324 88 w6kb47txh3zz Tân Tiến 12 BHK 798,1 Đợt 2

459 324 104 w6kb47v13szz Tân Tiến 12 ODT 115,4 Đợt 2

460 324 105 w6kb47v1sm7z Tân Tiến 12 ODT 60,7 Đợt 2

461 324 107 w6kb47vbqw00 Tân Tiến 12 BHK 276,6 Đợt 2

462 324 111 w6kb47v051pb Tân Tiến 12 BHK 113,1 Đợt 2

463 324 114 w6kb47sywtpb Tân Tiến 12 ODT 176,1 Đợt 2

464 324 115 w6kb47v1nv00 Tân Tiến 12 ODT 171,4 Đợt 2

465 324 128 w6kb47vvh9bp Tân Tiến 12 ODT+BHK 445,9 Đợt 2

466 324 138 w6kb47vczszz Tân Tiến 12 ODT 285,1 Đợt 2



467 324 140 w6kb4kj1utbp Tân Tiến 12 ODT 343,7 Đợt 2

468 324 143 w6kb4kj0ndeb Tân Tiến 12 ODT 101,9 Đợt 2

469 324 1112 w6kb47sxt9bp Tân Tiến 12 BHK 306 Đợt 2

470 324 32 w6kb47uxqrdp Tân Tiến 12 ODT 28,6 Đợt 2

471 324 51 w6kb47y49dzz Tân Tiến 12 ODT 262,3 Đợt 2

472 324 73 w6kb47trbw00 Tân Tiến 12 ODT 464,8 Đợt 2

473 324 75 w6kb47v86wzz Tân Tiến 12 BHK 74,4 Đợt 2

474 324 80 w6kb47tzqubp Tân Tiến 12 ODT 340,5 Đợt 2

475 324 91 w6kb4kj57ckp Tân Tiến 12 ODT 59,4 Đợt 2

476 324 99 w6kb47yr347z Tân Tiến 12 ODT 78,1 Đợt 2

477 324 103 w6kb47ucjppb Tân Tiến 12 BHK 85,2 Đợt 2

478 324 109 w6kb47v0vts0 Tân Tiến 12 BHK 61,9 Đợt 2

479 324 132 w6kb47v6u8nq Tân Tiến 12 ODT+CLN 116,2 Đợt 2

480 324 180 w6kb47yhkm00 Tân Tiến 12 ODT 240,5 Đợt 2

481 324 196 w6kb4kn5g6pb Tân Tiến 12 ODT 366,9 Đợt 2

482 324 208 w6kb4khfzrs0 Tân Tiến 12 ODT 16,1 Đợt 2

483 324 3000 w6kb4kjgwtf9 Tân Tiến 12 BCS 8,2 Đợt 2

484 206 10 w6kb477fs000 Tân Tiến 35 CLN 16795,4 Đợt 2

485 206 28 w6kb47ht1zzz Tân Tiến 35 TON 4820,4 Đợt 2

486 206 37 w6kb47kxj300 Tân Tiến 35 BHK 219,3 Đợt 2

487 206 65 w6kb47kxk4zz Tân Tiến 35 BHK 213 Đợt 2

488 206 67 w6kb47kdunzz Tân Tiến 35 ODT 98,7 Đợt 2

489 206 77 w6kb47kwq2tz Tân Tiến 35 BHK 30,7 Đợt 2

490 206 97 w6kb477pnw00 Tân Tiến 35 CLN 2348,7 Đợt 2

491 206 107 w6kb47e8zd00 Tân Tiến 35 CLN 599,3 Đợt 2

492 206 129 w6kb47s2j670 Tân Tiến 35 ODT 149,3 Đợt 2

493 206 14 w6kb47kfbqpb Tân Tiến 35 DVH 351,2 Đợt 2

494 206 15 w6kb47npmbpb Tân Tiến 35 DGD 17589,6 Đợt 2

495 206 17 w6kb47k6e5bp Tân Tiến 35 ODT 4339,8 Đợt 2

496 206 20 w6kb47k88c00 Tân Tiến 35 ODT 53 Đợt 2

497 206 38 w6kb47k2zcs0 Tân Tiến 35 ODT 81,8 Đợt 2

498 206 59 w6kb47e5h6bp Tân Tiến 35 CLN 980,3 Đợt 2

499 206 68 w6kb47kdvh7z Tân Tiến 35 ODT 52,4 Đợt 2

500 206 76 w6kb47kucg00 Tân Tiến 35 ODT 299,3 Đợt 2

501 297 172 w6kb4sfju9pb Tân Tiến 77 ODT 137,4 Đợt 2

502 297 180 w6kb4scurqbp Tân Tiến 77 ODT 154,4 Đợt 2

503 297 196 w6kb4sfh5reb Tân Tiến 77 ODT 33 Đợt 2

504 297 218 w6kb4scdr4zz Tân Tiến 77 ODT 66,9 Đợt 2

505 297 246 w6kb4scc9xkp Tân Tiến 77 ODT 10 Đợt 2

506 297 255 w6kb4sdp1h00 Tân Tiến 77 TIN 1351,7 Đợt 2

507 297 261 w6kb4sdr2xs0 Tân Tiến 77 ODT 55 Đợt 2

508 297 264 w6kb4sdnx6bp Tân Tiến 77 ODT 77,9 Đợt 2

509 297 265 w6kb4sdqc1pb Tân Tiến 77 ODT 73 Đợt 2

510 297 269 w6kb4sdnp700 Tân Tiến 77 ODT 86,3 Đợt 2

511 297 274 w6kb4sdjq8zz Tân Tiến 77 ODT 96,4 Đợt 2

512 297 282 w6kb4s9ryepb Tân Tiến 77 ODT 41,6 Đợt 2

513 297 284 w6kb4sdhh5s0 Tân Tiến 77 ODT 25,2 Đợt 2



514 297 285 w6kb4sdhk1s0 Tân Tiến 77 ODT 20,9 Đợt 2

515 297 287 w6kb4sd5ukf0 Tân Tiến 77 ODT 6,6 Đợt 2

516 297 292 w6kb4sdhp1kp Tân Tiến 77 ODT 19,2 Đợt 2

517 297 293 w6kb4sd5yucb Tân Tiến 77 ODT 7,9 Đợt 2

518 297 308 w6kb4sd4w1pb Tân Tiến 77 TSC 181,2 Đợt 2

519 297 395 w6kb4sfh7qbp Tân Tiến 77 ODT 38,8 Đợt 2

520 297 414 w6kb4s9z3jpb Tân Tiến 77 ODT 45,2 Đợt 2

521 297 415 w6kb4s9xpxpb Tân Tiến 77 ODT 45,2 Đợt 2

522 297 201 w6kb4sf734zz Tân Tiến 77 ODT 81,9 Đợt 2

523 297 222 w6kb4scfzd00 Tân Tiến 77 TIN 237,9 Đợt 2

524 297 239 w6kb4sf4j87z Tân Tiến 77 ODT 77,4 Đợt 2

525 297 240 w6kb4sf4h8kp Tân Tiến 77 ODT 77,5 Đợt 2

526 297 243 w6kb4sf1c2bp Tân Tiến 77 TSC 76,1 Đợt 2

527 297 260 w6kb4sdr1z00 Tân Tiến 77 ODT 79,4 Đợt 2

528 297 262 w6kb4sdpxz00 Tân Tiến 77 ODT 55 Đợt 2

529 297 263 w6kb4sdnr700 Tân Tiến 77 ODT 90,1 Đợt 2

530 297 271 w6kb4sdm9g7z Tân Tiến 77 ODT 47,1 Đợt 2

531 297 276 w6kb4sdhy0zz Tân Tiến 77 ODT 80,7 Đợt 2

532 297 299 w6kb4sd5pybp Tân Tiến 77 ODT 162,7 Đợt 2

533 297 302 w6kb4sd5x5s0 Tân Tiến 77 ODT 30,8 Đợt 2

534 297 305 w6kb4sd5tp3b Tân Tiến 77 ODT 7 Đợt 2

535 297 309 w6kb4sd694zz Tân Tiến 77 DVH 167,5 Đợt 2

536 297 318 w6kb4scuy87z Tân Tiến 77 ODT 111,1 Đợt 2

537 297 418 w6kb4s9wxdzz Tân Tiến 77 ODT 45,1 Đợt 2

538 297 468 w6kb4sdjs1tz Tân Tiến 77 ODT 20,2 Đợt 2

539 297 473 w6kb4s9vnc00 Tân Tiến 77 ODT 94 Đợt 2

540 297 478 w6kb4s9gqe7z Tân Tiến 77 ODT 86,9 Đợt 2

541 297 515 w6kb4s9ddp3q Tân Tiến 77 DCH 2,5 Đợt 2

542 297 946 w6kb4sd4n6kp Tân Tiến 77 ODT 44 Đợt 2

543 297 453 w6kb4s9u0300 Tân Tiến 77 ODT 40 Đợt 2

544 297 471 w6kb4sdj7stz Tân Tiến 77 ODT 4,1 Đợt 2

545 297 523 w6kb4sdh8xk0 Tân Tiến 77 ODT 187 Đợt 2

546 306 252 w6kb4ksf09pb Tân Tiến 3 ODT 195,3 Đợt 2

547 306 276 w6kb4ktdy9kp Tân Tiến 3 ODT 76,6 Đợt 2

548 306 277 w6kb4ktf8ukp Tân Tiến 3 ODT 180,8 Đợt 2

549 306 279 w6kb4ktfhszz Tân Tiến 3 ODT 269,1 Đợt 2

550 306 303 w6kb4ks9yss0 Tân Tiến 3 ODT 55,4 Đợt 2

551 306 322 w6kb4ks9mjhb Tân Tiến 3 ODT 2,2 Đợt 2

552 306 251 w6kb4ksdqxs0 Tân Tiến 3 ODT 119,4 Đợt 2

553 306 262 w6kb4kt5h07z Tân Tiến 3 TSC 110 Đợt 2

554 306 273 w6kb4ktdd3zz Tân Tiến 3 DYT 285,3 Đợt 2

555 306 289 w6kb4kw38d7z Tân Tiến 3 ODT 142 Đợt 2

556 306 296 w6kb4kt9vtbp Tân Tiến 3 ODT 249,6 Đợt 2

557 306 301 w6kb4kscskbp Tân Tiến 3 ODT 52,4 Đợt 2

558 306 308 w6kb4kt129pb Tân Tiến 3 ODT 108 Đợt 2

559 213 22 w6kb44zh3qbp Tân Tiến 71 ODT 104,7 Đợt 2

560 213 24 w6kb44ygxm00 Tân Tiến 71 ODT 96,9 Đợt 2



561 213 27 w6kb44yunjpb Tân Tiến 71 ODT 103,5 Đợt 2

562 213 31 w6kb44v203zz Tân Tiến 71 ODT 551,3 Đợt 2

563 213 9 w6kb44vczqpb Tân Tiến 71 ODT 533,7 Đợt 2

564 213 13 w6kb44y089bp Tân Tiến 71 BHK 828,6 Đợt 2

565 213 16 w6kb44v84upb Tân Tiến 71 BHK 2068,1 Đợt 2

566 213 25 w6kb44ygrszz Tân Tiến 71 ODT 95,7 Đợt 2

567 213 35 w6kb44y5sv00 Tân Tiến 71 ODT 246 Đợt 2

568 213 59 w6kb44y3pw00 Tân Tiến 71 ODT 1062,3 Đợt 2

569 213 61 w6kb44vcnybp Tân Tiến 71 BCS 330,5 Đợt 2

570 291 1 w6kb4kuwpm00 Tân Tiến 80 ODT 64,6 Đợt 2

571 291 12 w6kb4kvw1bbp Tân Tiến 80 ODT 56,3 Đợt 2

572 291 15 w6kb4kvw5beb Tân Tiến 80 ODT 49,8 Đợt 2

573 291 23 w6kb4kvt52bp Tân Tiến 80 ODT 185,6 Đợt 2

574 291 42 w6kb4kuu1nkp Tân Tiến 80 ODT 72,2 Đợt 2

575 291 55 w6kb4kvv4epb Tân Tiến 80 ODT 314,4 Đợt 2

576 291 72 w6kb4kv5dv00 Tân Tiến 80 ODT 63,1 Đợt 2

577 291 78 w6kb4kv5m6s0 Tân Tiến 80 ODT 72,5 Đợt 2

578 291 79 w6kb4kv5n300 Tân Tiến 80 ODT 68,8 Đợt 2

579 291 104 w6kb4kv4ejs0 Tân Tiến 80 ODT 124,8 Đợt 2

580 291 116 w6kb4kvd0hkp Tân Tiến 80 ODT 29 Đợt 2

581 291 135 w6kb4ky1ww00 Tân Tiến 80 DGD 244,8 Đợt 2

582 291 153 w6kb4ktpxheb Tân Tiến 80 ODT 176,9 Đợt 2

583 291 165 w6kb4ktr2k7z Tân Tiến 80 ODT 104,7 Đợt 2

584 291 201 w6kb4ktmbybp Tân Tiến 80 ODT 177,1 Đợt 2

585 291 213 w6kb4ktuf8zz Tân Tiến 80 ODT 197,9 Đợt 2

586 291 220 w6kb4kwn55kp Tân Tiến 80 ODT 181,3 Đợt 2

587 291 2 w6kb4kutxr00 Tân Tiến 80 ODT 102,7 Đợt 2

588 291 14 w6kb4kvtekeb Tân Tiến 80 ODT 18,5 Đợt 2

589 291 29 w6kb4kvjxckp Tân Tiến 80 ODT 145,6 Đợt 2

590 291 30 w6kb4kvjhz00 Tân Tiến 80 ODT 86,8 Đợt 2

591 291 39 w6kb4kuszkbp Tân Tiến 80 ODT 79,5 Đợt 2

592 291 40 w6kb4kusx4eb Tân Tiến 80 ODT 46,9 Đợt 2

593 291 48 w6kb4kvjnr00 Tân Tiến 80 ODT 117 Đợt 2

594 291 54 w6kb4kvsjz00 Tân Tiến 80 ODT 64,3 Đợt 2

595 291 56 w6kb4ky5f000 Tân Tiến 80 SKC 3454,8 Đợt 2

596 291 65 w6kb4kve24zz Tân Tiến 80 ODT 103,8 Đợt 2

597 291 71 w6kb4kvh51pb Tân Tiến 80 ODT 108 Đợt 2

598 291 76 w6kb4kueqhs0 Tân Tiến 80 ODT 58,1 Đợt 2

599 291 92 w6kb4kvdc37z Tân Tiến 80 ODT 22,9 Đợt 2

600 291 102 w6kb4kufdgzz Tân Tiến 80 TSC 1925,2 Đợt 2

601 291 103 w6kb4ku9w4dp Tân Tiến 80 ODT 85,8 Đợt 2

602 291 108 w6kb4kv38pkp Tân Tiến 80 ODT 119,9 Đợt 2

603 291 109 w6kb4kv39szz Tân Tiến 80 ODT 250,4 Đợt 2

604 291 110 w6kb4kv3u3kp Tân Tiến 80 ODT 68,7 Đợt 2

605 291 119 w6kb4kv9fus0 Tân Tiến 80 ODT 182,3 Đợt 2

606 291 126 w6kb4kvce0kp Tân Tiến 80 ODT 76 Đợt 2

607 291 151 w6kb4ktrfgeb Tân Tiến 80 ODT 56,2 Đợt 2



608 291 162 w6kb4ktngjs0 Tân Tiến 80 ODT 222,6 Đợt 2

609 291 166 w6kb4ktqdz7z Tân Tiến 80 ODT 88,3 Đợt 2

610 291 170 w6kb4ktxqh7z Tân Tiến 80 ODT 213,2 Đợt 2

611 291 218 w6kb4kwhbceb Tân Tiến 80 ODT 174,3 Đợt 2

612 291 8000 w6kb4ktm3bkp Tân Tiến 80 ODT 21,7 Đợt 2

613 291 242 w6kb4kutnykp Tân Tiến 80 ODT 34,4 Đợt 2

614 291 311 w6kb4ktt9xeb Tân Tiến 80 ODT 53,9 Đợt 2

615 291 313 w6kb4kuuj4s0 Tân Tiến 80 ODT 42,7 Đợt 2

616 291 407 w6kb4kswtz00 Tân Tiến 80 ODT 45,5 Đợt 2

617 291 411 w6kb4ktq6ceb Tân Tiến 80 ODT 39,7 Đợt 2

618 291 414 w6kb4kveue2g Tân Tiến 80 ODT 1,4 Đợt 2

619 291 429 w6kb4ktr02bp Tân Tiến 80 ODT 123,4 Đợt 2

620 294 306 w6kb4sbrnfs0 Tân Tiến 73 ODT 46,8 Đợt 2

621 294 307 w6kb4sbrpceb Tân Tiến 73 ODT 41,2 Đợt 2

622 294 314 w6kb4sbwyq4p Tân Tiến 73 ODT 21,4 Đợt 2

623 294 320 w6kb4scp2jpb Tân Tiến 73 ODT 51,6 Đợt 2

624 294 331 w6kb4scqywzz Tân Tiến 73 ODT 132,5 Đợt 2

625 294 347 w6kb4sbnm700 Tân Tiến 73 ODT 77,4 Đợt 2

626 294 291 w6kb4kzyxckp Tân Tiến 73 ODT 106,9 Đợt 2

627 294 315 w6kb4sbxr1pb Tân Tiến 73 TSC 42 Đợt 2

628 294 349 w6kb4sbn7szz Tân Tiến 73 ODT 57 Đợt 2

629 294 353 w6kb4scnf1q0 Tân Tiến 73 ODT 13,7 Đợt 2

630 136 35 w6kb4540e3zz Tân Tiến 32 ODT+HNK 1221,7 Đợt 2

631 136 39 w6kb44ctc3zz Tân Tiến 32 TSC 855,6 Đợt 2

632 136 40 w6kb44fr5h00 Tân Tiến 32 ODT+BHK 2240,4 Đợt 2

633 136 60 w6kb44ubwupb Tân Tiến 32 CLN 1445 Đợt 2

634 136 65 w6kb44fb3z00 Tân Tiến 32 CLN 555,3 Đợt 2

635 136 70 w6kb44fn5ns0 Tân Tiến 32 BHK 138,9 Đợt 2

636 136 72 w6kb44fhvwzz Tân Tiến 32 BHK 562,4 Đợt 2

637 136 78 w6kb44gc4qpb Tân Tiến 32 ODT 323,2 Đợt 2

638 136 85 w6kb44cgjtbp Tân Tiến 32 CLN 994,4 Đợt 2

639 136 91 w6kb44fxctbp Tân Tiến 32 BHK 390,4 Đợt 2

640 136 102 w6kb44u2eh00 Tân Tiến 32 ODT 651,8 Đợt 2

641 136 117 w6kb44dzg9bp Tân Tiến 32 CLN 581,9 Đợt 2

642 136 160 w6kb44utkgzz Tân Tiến 32 ODT+CLN 1288,2 Đợt 2

643 136 190 w6kb44ejbtpb Tân Tiến 32 CLN 539,1 Đợt 2

644 136 31 w6kb4514bqpb Tân Tiến 32 BHK 1214,3 Đợt 2

645 136 44 w6kb44udwgzz Tân Tiến 32 CLN 1264,3 Đợt 2

646 136 53 w6kb44c7jzzz Tân Tiến 32 CLN 4575,8 Đợt 2

647 136 58 w6kb44u42d00 Tân Tiến 32 ODT+CLN 1746,5 Đợt 2

648 136 66 w6kb450fuqpb Tân Tiến 32 ODT+BHK 800,6 Đợt 2

649 136 67 w6kb4512rdzz Tân Tiến 32 ODT 175,8 Đợt 2

650 136 68 w6kb45189epb Tân Tiến 32 BHK 293,4 Đợt 2

651 136 87 w6kb44btptbp Tân Tiến 32 CLN 2031,6 Đợt 2

652 136 89 w6kb450bmd00 Tân Tiến 32 CLN 989,5 Đợt 2

653 136 110 w6kb44bbbz00 Tân Tiến 32 CLN 109,3 Đợt 2

654 136 159 w6kb44u3e9bp Tân Tiến 32 CLN 789,8 Đợt 2



655 136 181 w6kb44g676pb Tân Tiến 32 ODT 611,4 Đợt 2

656 136 187 w6kb450bf0zz Tân Tiến 32 CLN 723,2 Đợt 2

657 136 4002 w6kb44u0j6kp Tân Tiến 32 BCS 63,4 Đợt 2

658 335 6 w6kb47wmbbbp Tân Tiến 15 ODT 150,1 Đợt 2

659 335 14 w6kb47tjwy7z Tân Tiến 15 ODT 234,8 Đợt 2

660 335 39 w6kb47tbkd00 Tân Tiến 15 ODT 1103,2 Đợt 2

661 335 51 w6kb47mhx6pb Tân Tiến 15 BHK 387,2 Đợt 2

662 335 75 w6kb47t37szz Tân Tiến 15 BHK 84,9 Đợt 2

663 335 76 w6kb47t8z6bp Tân Tiến 15 BHK 73 Đợt 2

664 335 95 w6kb47m4zszz Tân Tiến 15 ODT 257,9 Đợt 2

665 335 99 w6kb47m91g00 Tân Tiến 15 BHK 68,1 Đợt 2

666 335 103 w6kb47tw26pb Tân Tiến 15 ODT 357,1 Đợt 2

667 335 134 w6kb47sgdszz Tân Tiến 15 ODT 144,4 Đợt 2

668 335 151 w6kb47sdu3zz Tân Tiến 15 ODT 1115,3 Đợt 2

669 335 157 w6kb47tvz6pb Tân Tiến 15 ODT 513,5 Đợt 2

670 335 8 w6kb47ty19bp Tân Tiến 15 ODT 763,6 Đợt 2

671 335 12 w6kb47tm3peb Tân Tiến 15 BHK 125,9 Đợt 2

672 335 20 w6kb47t6c9pb Tân Tiến 15 ODT 486,8 Đợt 2

673 335 37 w6kb47tc26pb Tân Tiến 15 ODT 223,6 Đợt 2

674 335 43 w6kb47mwyupb Tân Tiến 15 ODT 865,1 Đợt 2

675 335 50 w6kb47mkdd00 Tân Tiến 15 ODT 187,5 Đợt 2

676 335 59 w6kb47kgmnzz Tân Tiến 15 ODT 160,6 Đợt 2

677 335 64 w6kb47th6300 Tân Tiến 15 ODT 538,4 Đợt 2

678 335 73 w6kb47t1uqbp Tân Tiến 15 ODT 278,8 Đợt 2

679 335 94 w6kb47m4ers0 Tân Tiến 15 ODT 46,4 Đợt 2

680 335 96 w6kb47meqwzz Tân Tiến 15 ODT 196,7 Đợt 2

681 335 98 w6kb47m994eb Tân Tiến 15 BHK 86,6 Đợt 2

682 335 101 w6kb47m1up1z Tân Tiến 15 ODT 33,7 Đợt 2

683 335 137 w6kb47tqckbp Tân Tiến 15 ODT 105,8 Đợt 2

684 335 139 w6kb47tjv4zz Tân Tiến 15 ODT 221,3 Đợt 2

685 335 166 w6kb47mphd1c Tân Tiến 15 ODT 4,7 Đợt 2

686 344 10 w6kb47m22kbp Tân Tiến 18 BHK 386,7 Đợt 2

687 344 40 w6kb47jt9h00 Tân Tiến 18 TSC 951,1 Đợt 2

688 344 41 w6kb47jydqbp Tân Tiến 18 ODT 123,6 Đợt 2

689 344 72 w6kb47hy7z00 Tân Tiến 18 ODT 111,6 Đợt 2

690 344 73 w6kb47jp4n7z Tân Tiến 18 ODT 85,4 Đợt 2

691 344 78 w6kb47jqz2eb Tân Tiến 18 ODT 65,2 Đợt 2

692 344 79 w6kb47jrzbkp Tân Tiến 18 ODT 82,6 Đợt 2

693 344 83 w6kb47jx5jeb Tân Tiến 18 ODT 81,1 Đợt 2

694 344 99 w6kb47jxzd00 Tân Tiến 18 ODT 910,4 Đợt 2

695 344 102 w6kb47hvq5eb Tân Tiến 18 ODT 24,6 Đợt 2

696 344 68 w6kb47hzkmzz Tân Tiến 18 ODT 174,1 Đợt 2

697 344 69 w6kb47hz5c00 Tân Tiến 18 ODT 104,2 Đợt 2

698 344 71 w6kb47jn2y80 Tân Tiến 18 ODT 85,8 Đợt 2

699 344 77 w6kb47jqywcb Tân Tiến 18 ODT 62,4 Đợt 2

700 344 80 w6kb47jwbv7z Tân Tiến 18 ODT 72,7 Đợt 2

701 344 81 w6kb47jwcxeb Tân Tiến 18 ODT 73,4 Đợt 2



702 344 92 w6kb47mc1veb Tân Tiến 18 ODT 85,8 Đợt 2

703 344 94 w6kb47hytybp Tân Tiến 18 ODT 104,9 Đợt 2

704 344 97 w6kb47hzrjkp Tân Tiến 18 ODT 63,5 Đợt 2

705 344 7000 w6kb47m9stpb Tân Tiến 18 BHK 133,6 Đợt 2

706 286 5 w6kb4k9xuy7z Tân Tiến 1 ODT 102,7 Đợt 2

707 286 10 w6kb4k9mnr00 Tân Tiến 1 ODT 293,7 Đợt 2

708 286 12 w6kb4k9kyd00 Tân Tiến 1 ODT 317,9 Đợt 2

709 286 24 w6kb4k9y05pb Tân Tiến 1 ODT 85,9 Đợt 2

710 286 28 w6kb4k9vf4zz Tân Tiến 1 ODT 82,6 Đợt 2

711 286 43 w6kb4kdhznzz Tân Tiến 1 ODT 85,4 Đợt 2

712 286 49 w6kb4k9uw1pb Tân Tiến 1 ODT 80,3 Đợt 2

713 286 71 w6kb4kd5phzz Tân Tiến 1 ODT 85,9 Đợt 2

714 286 91 w6kb4kd1z5pb Tân Tiến 1 ODT 84,6 Đợt 2

715 286 13 w6kb4kdg7zzz Tân Tiến 1 CQP 30132,9 Đợt 2

716 286 17 w6kb4k96xqpb Tân Tiến 1 ODT 330,3 Đợt 2

717 286 35 w6kb4kdjs8zz Tân Tiến 1 ODT 88,4 Đợt 2

718 286 44 w6kb4k9uf0zz Tân Tiến 1 ODT 80,8 Đợt 2

719 286 46 w6kb4kdhb8zz Tân Tiến 1 ODT 85,9 Đợt 2

720 286 53 w6kb4k9unnzz Tân Tiến 1 ODT 79,6 Đợt 2

721 286 79 w6kb4kd4sdzz Tân Tiến 1 ODT 86,5 Đợt 2

722 286 87 w6kb4kd4ndzz Tân Tiến 1 ODT 86,4 Đợt 2

723 286 90 w6kb4kd1fepb Tân Tiến 1 ODT 96,6 Đợt 2

724 296 386 w6kb4scwz1pb Tân Tiến 72 ODT 81,9 Đợt 2

725 296 387 w6kb4scz0ubp Tân Tiến 72 TSC 64,9 Đợt 2

726 296 394 w6kb4sfngc00 Tân Tiến 72 ODT 123,1 Đợt 2

727 296 396 w6kb4sfnugwp Tân Tiến 72 ODT 69,9 Đợt 2

728 296 397 w6kb4sfntx7z Tân Tiến 72 ODT 54,3 Đợt 2

729 325 4 w6kb4kngt1s0 Tân Tiến 13 ODT 31,5 Đợt 2

730 325 9 w6kb4kpgevs0 Tân Tiến 13 ODT 40,6 Đợt 2

731 325 12 w6kb4kpf71pb Tân Tiến 13 ODT 85,1 Đợt 2

732 325 31 w6kb4kpc9xkp Tân Tiến 13 ODT 41,6 Đợt 2

733 325 35 w6kb4kpcwheb Tân Tiến 13 ODT 63,3 Đợt 2

734 325 65 w6kb47zrwmzz Tân Tiến 13 BHK 567,4 Đợt 2

735 325 86 w6kb47zjzh00 Tân Tiến 13 ODT 768,2 Đợt 2

736 325 98 w6kb47zsxhzz Tân Tiến 13 ODT 205 Đợt 2

737 325 99 w6kb47zucxpb Tân Tiến 13 ODT 328 Đợt 2

738 325 111 w6kb47y74qpb Tân Tiến 13 TON 211,6 Đợt 2

739 325 129 w6kb47y9zw7z Tân Tiến 13 ODT 42,1 Đợt 2

740 325 146 w6kb47ybdepb Tân Tiến 13 ODT 50,2 Đợt 2

741 325 157 w6kb47xp8300 Tân Tiến 13 ODT 150,8 Đợt 2

742 325 178 w6kb47yvgdzz Tân Tiến 13 ODT 107 Đợt 2

743 325 186 w6kb47zhhybp Tân Tiến 13 ODT 117,7 Đợt 2

744 325 188 w6kb47ydbk4p Tân Tiến 13 ODT 15,2 Đợt 2

745 325 194 w6kb47zsv8eb Tân Tiến 13 ODT 34,2 Đợt 2

746 325 209 w6kb47xp5ckp Tân Tiến 13 ODT 21,6 Đợt 2

747 325 210 w6kb47wqbjkp Tân Tiến 13 ODT 126,8 Đợt 2

748 325 218 w6kb47y23g2u Tân Tiến 13 BCS 14,7 Đợt 2



749 325 222 w6kb47zxu27z Tân Tiến 13 ODT 166,2 Đợt 2

750 325 354 w6kb4kp3mw00 Tân Tiến 13 ODT 217,5 Đợt 2

751 325 364 w6kb47z6cgs0 Tân Tiến 13 ODT 87,4 Đợt 2

752 325 365 w6kb47z70ws0 Tân Tiến 13 ODT 68,6 Đợt 2

753 325 366 w6kb47z71e7z Tân Tiến 13 ODT 58,4 Đợt 2

754 325 3 w6kb4kng73kp Tân Tiến 13 ODT 61,2 Đợt 2

755 325 6 w6kb4kp5t6pb Tân Tiến 13 ODT 836 Đợt 2

756 325 10 w6kb4kpgsf7z Tân Tiến 13 ODT 65,6 Đợt 2

757 325 15 w6kb4kpdxceb Tân Tiến 13 ODT 108,1 Đợt 2

758 325 32 w6kb4kpcddeb Tân Tiến 13 ODT 29,8 Đợt 2

759 325 34 w6kb4kpcuybp Tân Tiến 13 ODT 162,3 Đợt 2

760 325 83 w6kb47zv6beb Tân Tiến 13 ODT 207 Đợt 2

761 325 110 w6kb47ykxh00 Tân Tiến 13 TON 2119,4 Đợt 2

762 325 136 w6kb47zcwtbp Tân Tiến 13 TSC 665,1 Đợt 2

763 325 141 w6kb47y9c700 Tân Tiến 13 BHK 280,1 Đợt 2

764 325 153 w6kb47xxq000 Tân Tiến 13 DGD 5838,9 Đợt 2

765 325 154 w6kb47xr2ss0 Tân Tiến 13 ODT 54,6 Đợt 2

766 325 171 w6kb4kp8hvkp Tân Tiến 13 ODT 104,4 Đợt 2

767 325 185 w6kb47zmeteb Tân Tiến 13 ODT 72 Đợt 2

768 325 189 w6kb47yw64zz Tân Tiến 13 BHK 110,1 Đợt 2

769 325 191 w6kb47zx4r00 Tân Tiến 13 ODT 156,1 Đợt 2

770 325 203 w6kb47xp65kp Tân Tiến 13 ODT 99,4 Đợt 2

771 325 204 w6kb47z2w8zz Tân Tiến 13 ODT 231,4 Đợt 2

772 325 378 w6kb47yuvmzz Tân Tiến 13 ODT 382,9 Đợt 2

773 325 367 w6kb47z797eb Tân Tiến 13 ODT 105,7 Đợt 2

774 325 379 w6kb47yum5pb Tân Tiến 13 ODT 225,2 Đợt 2

775 325 380 w6kb47yguv00 Tân Tiến 13 ODT 190,5 Đợt 2

776 325 390 w6kb47yteg00 Tân Tiến 13 ODT 248,1 Đợt 2

777 325 8002 w6kb47z52700 Tân Tiến 13 ODT 149,8 Đợt 2

778 345 7 w6kb47pzr6s0 Tân Tiến 19 ODT 38,8 Đợt 2

779 345 11 w6kb4e0w2gzz Tân Tiến 19 TSC 1596,6 Đợt 2

780 345 24 w6kb4e0t2reb Tân Tiến 19 ODT 89,9 Đợt 2

781 345 29 w6kb47puy0eb Tân Tiến 19 ODT 44,1 Đợt 2

782 345 30 w6kb4e0hzybp Tân Tiến 19 ODT 74,6 Đợt 2

783 345 32 w6kb47rbnmxh Tân Tiến 19 BCS 7,4 Đợt 2

784 345 33 w6kb47pzn3eb Tân Tiến 19 BCS 16,2 Đợt 2

785 293 9 w6kb4kzjyybp Tân Tiến 79 ODT 179 Đợt 2

786 293 10 w6kb4kzqpbbp Tân Tiến 79 ODT 149 Đợt 2

787 293 15 w6kb4kzv0d00 Tân Tiến 79 ODT 191,1 Đợt 2

788 293 17 w6kb4kzsfszz Tân Tiến 79 ODT 134,2 Đợt 2

789 293 23 w6kb4kyvnuje Tân Tiến 79 ODT 30 Đợt 2

790 293 29 w6kb4kyktz00 Tân Tiến 79 ODT 164,5 Đợt 2

791 293 49 w6kb4kz5yhzz Tân Tiến 79 ODT 131,4 Đợt 2

792 293 59 w6kb4kz55jeb Tân Tiến 79 ODT 43,3 Đợt 2

793 293 62 w6kb4kz5p5xh Tân Tiến 79 ODT 7,5 Đợt 2

794 293 64 w6kb4kz71tpb Tân Tiến 79 ODT 21,3 Đợt 2

795 293 65 w6kb4kze3bbp Tân Tiến 79 ODT 149,1 Đợt 2



796 293 72 w6kb4kzd9ybp Tân Tiến 79 ODT 121,2 Đợt 2

797 293 75 w6kb4kz62jpb Tân Tiến 79 ODT 76,7 Đợt 2

798 293 78 w6kb4kyf2upb Tân Tiến 79 DGD 2314,5 Đợt 2

799 293 114 w6kb4kwxyvs0 Tân Tiến 79 ODT 134,2 Đợt 2

800 293 117 w6kb4kxtdpbp Tân Tiến 79 TIN 7045,9 Đợt 2

801 293 137 w6kb4kwkwxpb Tân Tiến 79 ODT 45,9 Đợt 2

802 293 166 w6kb4kxn95bp Tân Tiến 79 DGD 3300,8 Đợt 2

803 293 467 w6kb4kww3u8p Tân Tiến 79 ODT 89,3 Đợt 2

804 293 468 w6kb4kwrw7kp Tân Tiến 79 ODT 48 Đợt 2

805 293 474 w6kb4kww8uj1 Tân Tiến 79 ODT 81,8 Đợt 2

806 293 8001 w6kb4s858ujz Tân Tiến 79 ODT 8,4 Đợt 2

807 293 6 w6kb4kzj90zz Tân Tiến 79 ODT 59,3 Đợt 2

808 293 24 w6kb4kyus300 Tân Tiến 79 ODT 181,3 Đợt 2

809 293 28 w6kb4kyt2upb Tân Tiến 79 SKC 710,5 Đợt 2

810 293 41 w6kb4kzkx9bp Tân Tiến 79 ODT 137,5 Đợt 2

811 293 52 w6kb4kygf2bp Tân Tiến 79 ODT 75,7 Đợt 2

812 293 54 w6kb4kyezbbp Tân Tiến 79 ODT 83,9 Đợt 2

813 293 55 w6kb4kyedgzz Tân Tiến 79 ODT 515 Đợt 2

814 293 69 w6kb4kzdzhzz Tân Tiến 79 ODT 129,3 Đợt 2

815 293 80 w6kb4ky6zd00 Tân Tiến 79 DVH 768,2 Đợt 2

816 293 82 w6kb4kz1g5bp Tân Tiến 79 DGD 1119,3 Đợt 2

817 293 91 w6kb4kzf1hzz Tân Tiến 79 ODT 40,7 Đợt 2

818 293 101 w6kb4kwx3n7z Tân Tiến 79 ODT 90 Đợt 2

819 293 131 w6kb4kwy0gkp Tân Tiến 79 ODT 187,6 Đợt 2

820 293 155 w6kb4kzhmk7z Tân Tiến 79 ODT 86,9 Đợt 2

821 293 465 w6kb4kyddszz Tân Tiến 79 ODT 410,5 Đợt 2

822 289 6 w6kb4ketdjpb Tân Tiến 2 ODT 144,5 Đợt 2

823 289 30 w6kb4ke3m5pb Tân Tiến 2 ODT 132,6 Đợt 2

824 289 35 w6kb4ks3p6bp Tân Tiến 2 ODT 72,8 Đợt 2

825 289 38 w6kb4kekkx7z Tân Tiến 2 BCS 17,1 Đợt 2

826 289 8 w6kb4ket3szz Tân Tiến 2 ODT 150,3 Đợt 2

827 289 14 w6kb4kee19pb Tân Tiến 2 ODT 174 Đợt 2

828 289 15 w6kb4ke7r6bp Tân Tiến 2 ODT 150,2 Đợt 2

829 289 32 w6kb4kern2bp Tân Tiến 2 ODT 166,4 Đợt 2

830 289 37 w6kb4ks984zz Tân Tiến 2 ODT 72,5 Đợt 2

831 134 19 w6kb1g80s9bp Tân Tiến 37 ODT 299,5 Đợt 2

832 134 26 w6kb1g2yyupb Tân Tiến 37 ODT 3282,2 Đợt 2

833 134 27 w6kb1g3psgzz Tân Tiến 37 ODT 3860,5 Đợt 2

834 134 51 w6kb1erf2szz Tân Tiến 37 ODT 177,7 Đợt 2

835 134 52 w6kb1engunzz Tân Tiến 37 ODT 230,7 Đợt 2

836 134 55 w6kb1erb5w00 Tân Tiến 37 ODT 329,4 Đợt 2

837 134 66 w6kb1g113fbp Tân Tiến 37 CLN 2475,3 Đợt 2

838 134 77 w6kb1dznnw00 Tân Tiến 37 SKC 696,2 Đợt 2

839 134 78 w6kb1enuhxkp Tân Tiến 37 ODT 147,9 Đợt 2

840 134 79 w6kb1dyz1d00 Tân Tiến 37 ODT 406,4 Đợt 2

841 134 81 w6kb1g0qsbxh Tân Tiến 37 SKC 2850,9 Đợt 2

842 134 85 w6kb1g9c1tbp Tân Tiến 37 ODT 721,3 Đợt 2



843 134 88 w6kb1ep5hgex Tân Tiến 37 BHK 755,7 Đợt 2

844 134 94 w6kb1dyxy6pb Tân Tiến 37 ODT 323,7 Đợt 2

845 134 105 w6kb1g924c00 Tân Tiến 37 ODT 613,4 Đợt 2

846 134 108 w6kb1gd1mf9z Tân Tiến 37 BHK 73 Đợt 2

847 134 116 w6kb1enb45pb Tân Tiến 37 ODT 176,5 Đợt 2

848 134 118 w6kb1g200wzz Tân Tiến 37 ODT 76,2 Đợt 2

849 134 120 w6kb1epjtqpb Tân Tiến 37 ODT 300,1 Đợt 2

850 134 121 w6kb1epnpqpb Tân Tiến 37 ODT 303,5 Đợt 2

851 134 135 w6kb1g045mzz Tân Tiến 37 ODT 398,9 Đợt 2

852 134 136 w6kb1g02t5bp Tân Tiến 37 ODT 3128,1 Đợt 2

853 134 137 w6kb1g07x5bp Tân Tiến 37 ODT 2197,6 Đợt 2

854 134 148 w6kb1g04emzz Tân Tiến 37 ODT 488,6 Đợt 2

855 134 175 w6kb1g1cf5eb Tân Tiến 37 CLN 1420,8 Đợt 2

856 134 192 w6kb1g1t5d00 Tân Tiến 37 CLN 3771,8 Đợt 2

857 134 7001 w6kb1g9cfwkp Tân Tiến 37 ODT 173,3 Đợt 2

858 134 20 w6kb1g8336pb Tân Tiến 37 ODT 333,7 Đợt 2

859 134 22 w6kb1g83h9bp Tân Tiến 37 ODT 281,1 Đợt 2

860 134 24 w6kb1g88bqpb Tân Tiến 37 ODT 346 Đợt 2

861 134 31 w6kb1g2rz6pb Tân Tiến 37 ODT 192,8 Đợt 2

862 134 36 w6kb1g2nxszz Tân Tiến 37 ODT 393,7 Đợt 2

863 134 39 w6kb1eruj6bp Tân Tiến 37 ODT 105,2 Đợt 2

864 134 53 w6kb1er95tpb Tân Tiến 37 ODT 169,8 Đợt 2

865 134 59 w6kb1g20hnb8 Tân Tiến 37 ODT 891,2 Đợt 2

866 134 63 w6kb1g1769bp Tân Tiến 37 CLN 4061,7 Đợt 2

867 134 74 w6kb1ep3zmr1 Tân Tiến 37 BHK 1275,2 Đợt 2

868 134 112 w6kb1ergrmcb Tân Tiến 37 ODT 12,9 Đợt 2

869 134 113 w6kb1g0wjh00 Tân Tiến 37 ODT 3208,2 Đợt 2

870 134 132 w6kb1g0nqw8s Tân Tiến 37 HNK 495,7 Đợt 2

871 134 133 w6kb1g0h6gzz Tân Tiến 37 ODT 588,4 Đợt 2

872 134 151 w6kb1g0hrnzz Tân Tiến 37 ODT 129,3 Đợt 2

873 134 152 w6kb1g0n7feb Tân Tiến 37 ODT 66 Đợt 2

874 134 165 w6kb1eph8pe5 Tân Tiến 37 BCS 40,7 Đợt 2

875 134 178 w6kb1g1uz3zz Tân Tiến 37 CLN 1315,9 Đợt 2

876 134 183 w6kb1g3uqtbp Tân Tiến 37 CLN 721,5 Đợt 2

877 134 184 w6kb1g3fkw00 Tân Tiến 37 CLN 598,1 Đợt 2

878 134 227 w6kb1ep5p2r2 Tân Tiến 37 BHK 196,8 Đợt 2

879 327 2 w6kb4s39ndeb Tân Tiến 28 TSC 65,6 Đợt 2

880 327 3 w6kb4s4pwpbp Tân Tiến 28 DCH 6508,7 Đợt 2

881 327 21 w6kb4s62nbs0 Tân Tiến 28 TSC 120 Đợt 2

882 327 32 w6kb4s1xs700 Tân Tiến 28 ODT 113,8 Đợt 2

883 327 34 w6kb4s1z0tbp Tân Tiến 28 TSC 299,9 Đợt 2

884 327 42 w6kb4s4rr4zz Tân Tiến 28 ODT 142,4 Đợt 2

885 327 61 w6kb4s1y1mzz Tân Tiến 28 ODT 67,9 Đợt 2

886 327 108 w6kb4s4e4eeb Tân Tiến 28 ODT 40 Đợt 2

887 327 122 w6kb4s68nv7z Tân Tiến 28 ODT 50 Đợt 2

888 327 125 w6kb4s6b1tpb Tân Tiến 28 ODT 46,7 Đợt 2

889 327 137 w6kb4s4y3dzz Tân Tiến 28 ODT 41 Đợt 2



890 327 139 w6kb4s4y1gs0 Tân Tiến 28 ODT 41 Đợt 2

891 327 144 w6kb4s4v6z00 Tân Tiến 28 ODT 41 Đợt 2

892 327 147 w6kb4s4v0c00 Tân Tiến 28 ODT 41 Đợt 2

893 327 148 w6kb4s4v4c00 Tân Tiến 28 ODT 41 Đợt 2

894 327 164 w6kb4s4w58s0 Tân Tiến 28 TSC 128,4 Đợt 2

895 327 165 w6kb4s3b3rs0 Tân Tiến 28 TSC 55,9 Đợt 2

896 327 169 w6kb4s38rwzz Tân Tiến 28 TSC 42,5 Đợt 2

897 327 1 w6kb4s38jppb Tân Tiến 28 TSC 110,6 Đợt 2

898 327 13 w6kb4s63p2kp Tân Tiến 28 ODT 86,4 Đợt 2

899 327 22 w6kb4s62pppb Tân Tiến 28 TSC 129,7 Đợt 2

900 327 60 w6kb4s1y9ekp Tân Tiến 28 ODT 118,9 Đợt 2

901 327 81 w6kb4s1tj7s0 Tân Tiến 28 ODT 20,7 Đợt 2

902 327 82 w6kb4s1tmekp Tân Tiến 28 ODT 10,3 Đợt 2

903 327 88 w6kb4s1v1tpb Tân Tiến 28 ODT 44,3 Đợt 2

904 327 118 w6kb4s4v85pb Tân Tiến 28 TSC 82 Đợt 2

905 327 119 w6kb4s690keb Tân Tiến 28 TSC 32,5 Đợt 2

906 327 127 w6kb4s4zfb7z Tân Tiến 28 ODT 46 Đợt 2

907 327 131 w6kb4s4z4v00 Tân Tiến 28 ODT 44,3 Đợt 2

908 327 136 w6kb4s4wrdzz Tân Tiến 28 ODT 41 Đợt 2

909 327 166 w6kb4s3b1rkp Tân Tiến 28 TSC 55,6 Đợt 2

910 334 11 w6kb47s3rts0 Tân Tiến 22 ODT 136,6 Đợt 2

911 334 12 w6kb47dyxw00 Tân Tiến 22 ODT+BHK 1338 Đợt 2

912 334 14 w6kb47eu4qpb Tân Tiến 22 ODT 456,5 Đợt 2

913 334 24 w6kb47skv3zz Tân Tiến 22 BHK 242,3 Đợt 2

914 334 26 w6kb47s67szz Tân Tiến 22 BHK 128,2 Đợt 2

915 334 27 w6kb47et2d00 Tân Tiến 22 ODT 699,7 Đợt 2

916 334 8000 w6kb47ej3tbp Tân Tiến 22 ODT 501,4 Đợt 2

917 334 5 w6kb47sn2wnq Tân Tiến 22 HNK 133,5 Đợt 2

918 334 13 w6kb47esw0zz Tân Tiến 22 ODT 101 Đợt 2

919 334 17 w6kb47eupfbp Tân Tiến 22 BHK 238,2 Đợt 2

920 334 34 w6kb47smx300 Tân Tiến 22 ODT 149,9 Đợt 2

921 337 6 w6kb4e8qrb7z Tân Tiến 17 ODT 37,2 Đợt 2

922 337 12 w6kb4e8tkgkp Tân Tiến 17 ODT 24,8 Đợt 2

923 337 31 w6kb4e8tjc00 Tân Tiến 17 ODT 87,9 Đợt 2

924 337 49 w6kb4e8tx1s0 Tân Tiến 17 ODT 34 Đợt 2

925 337 52 w6kb4e8s6300 Tân Tiến 17 ODT 88,7 Đợt 2

926 337 54 w6kb4e8ggcwp Tân Tiến 17 ODT 13,4 Đợt 2

927 337 55 w6kb4e8gg1kp Tân Tiến 17 ODT 63,5 Đợt 2

928 337 61 w6kb4e8mqgkp Tân Tiến 17 ODT 57,2 Đợt 2

929 337 62 w6kb4e8ezepb Tân Tiến 17 ODT 62,8 Đợt 2

930 337 3002 w6kb4e8qh9b6 Tân Tiến 17 BCS 2,9 Đợt 2

931 337 8 w6kb4e8wjg00 Tân Tiến 17 ODT 125,3 Đợt 2

932 337 9 w6kb4e8ty97z Tân Tiến 17 ODT 56,7 Đợt 2

933 337 15 w6kb4e8tmyeb Tân Tiến 17 ODT 37,5 Đợt 2

934 337 23 w6kb4e8j4c00 Tân Tiến 17 ODT 117,1 Đợt 2

935 337 33 w6kb4e8tp9pb Tân Tiến 17 ODT 130,9 Đợt 2

936 337 36 w6kb4e8ey2eb Tân Tiến 17 ODT 30,6 Đợt 2



937 337 39 w6kb4e87zv00 Tân Tiến 17 ODT 84,6 Đợt 2

938 337 40 w6kb4e8kpnzz Tân Tiến 17 ODT 49,1 Đợt 2

939 337 57 w6kb4e8egmzz Tân Tiến 17 ODT 220,4 Đợt 2

940 337 66 w6kb4e8npfdw Tân Tiến 17 ODT 7,3 Đợt 2

941 337 134 w6kb4e8tcfug Tân Tiến 17 ODT 131,7 Đợt 2

942 337 135 w6kb4e8teke8 Tân Tiến 17 ODT 72 Đợt 2

943 312 22 w6kb4sd2rc00 Tân Tiến 83 ODT 86,6 Đợt 2

944 312 24 w6kb4sd86300 Tân Tiến 83 ODT 167,7 Đợt 2

945 312 44 w6kb4s7p8jpb Tân Tiến 83 ODT 204,9 Đợt 2

946 312 57 w6kb4s3z9hmb Tân Tiến 83 ODT 18,5 Đợt 2

947 312 59 w6kb4s3xwbbp Tân Tiến 83 ODT 161,3 Đợt 2

948 312 60 w6kb4s3z1ppb Tân Tiến 83 TMD 122,9 Đợt 2

949 312 72 w6kb4s6rpfbp Tân Tiến 83 ODT 131,3 Đợt 2

950 312 73 w6kb4s6ydd00 Tân Tiến 83 TMD 316,2 Đợt 2

951 312 74 w6kb4s6wvhkp Tân Tiến 83 ODT 126,7 Đợt 2

952 312 78 w6kb4s7nsmzz Tân Tiến 83 TSC 151,8 Đợt 2

953 312 81 w6kb4s7r54zz Tân Tiến 83 ODT 124,6 Đợt 2

954 312 84 w6kb4s7q3fbp Tân Tiến 83 ODT 63,3 Đợt 2

955 312 85 w6kb4s7nq9pb Tân Tiến 83 ODT 98,1 Đợt 2

956 312 93 w6kb4s6mywzz Tân Tiến 83 TSC 143 Đợt 2

957 312 100 w6kb4s3whc00 Tân Tiến 83 ODT 124,9 Đợt 2

958 312 105 w6kb4s3tr4zz Tân Tiến 83 TMD 70,8 Đợt 2

959 312 115 w6kb4s6vdv00 Tân Tiến 83 TSC 141,9 Đợt 2

960 312 116 w6kb4s6trszz Tân Tiến 83 TMD 142,9 Đợt 2

961 312 117 w6kb4s6vfubp Tân Tiến 83 ODT 147,1 Đợt 2

962 312 120 w6kb4s7jk8zz Tân Tiến 83 ODT 39,8 Đợt 2

963 312 121 w6kb4s7jw9pb Tân Tiến 83 ODT 27,8 Đợt 2

964 312 132 w6kb4s6ufz00 Tân Tiến 83 TSC 142,6 Đợt 2

965 312 147 w6kb4s3v1h7z Tân Tiến 83 TMD 120 Đợt 2

966 312 161 w6kb4s6s0kbp Tân Tiến 83 TSC 123,3 Đợt 2

967 312 164 w6kb4s7k70zz Tân Tiến 83 ODT 137,1 Đợt 2

968 312 165 w6kb4s7hw300 Tân Tiến 83 ODT 157 Đợt 2

969 312 168 w6kb4s6gxukp Tân Tiến 83 ODT 95,3 Đợt 2

970 312 185 w6kb4s3gc8s0 Tân Tiến 83 ODT 68,6 Đợt 2

971 312 187 w6kb4s3ews7z Tân Tiến 83 ODT 41,3 Đợt 2

972 312 188 w6kb4s3g1nzz Tân Tiến 83 ODT 137,1 Đợt 2

973 312 189 w6kb4s3fbr00 Tân Tiến 83 ODT 71,2 Đợt 2

974 312 200 w6kb4s6g1kbp Tân Tiến 83 TSC 56,6 Đợt 2

975 312 208 w6kb4s75nms0 Tân Tiến 83 ODT 82,3 Đợt 2

976 312 235 w6kb4s3f8c00 Tân Tiến 83 ODT 53,7 Đợt 2

977 312 236 w6kb4s3fc8s0 Tân Tiến 83 ODT 45,2 Đợt 2

978 312 26 w6kb4sd8jxpb Tân Tiến 83 ODT 175,8 Đợt 2

979 312 28 w6kb4sd8pp4p Tân Tiến 83 ODT 60,7 Đợt 2

980 312 29 w6kb4sd8rzs0 Tân Tiến 83 ODT 73,3 Đợt 2

981 312 31 w6kb4sdb6jpb Tân Tiến 83 SKC 84,5 Đợt 2

982 312 33 w6kb4sdbpqpt Tân Tiến 83 ODT 3,9 Đợt 2

983 312 37 w6kb4se03beb Tân Tiến 83 CAN 70,6 Đợt 2



984 312 38 w6kb4se07v00 Tân Tiến 83 ODT 134,8 Đợt 2

985 312 40 w6kb4se0pd00 Tân Tiến 83 TSC 548,4 Đợt 2

986 312 41 w6kb4s7prybp Tân Tiến 83 TMD 121,4 Đợt 2

987 312 47 w6kb4s6z4tbp Tân Tiến 83 TSC 250,6 Đợt 2

988 312 58 w6kb4s3xv1pb Tân Tiến 83 ODT 113,2 Đợt 2

989 312 87 w6kb4s7nhppb Tân Tiến 83 ODT 275,9 Đợt 2

990 312 101 w6kb4s3ws8eb Tân Tiến 83 ODT 124,4 Đợt 2

991 312 143 w6kb4s6pnpbp Tân Tiến 83 DCH 6575 Đợt 2

992 312 150 w6kb4s3u3hzz Tân Tiến 83 TMD 117,7 Đợt 2

993 312 151 w6kb4s3u9jpb Tân Tiến 83 SKC 73,2 Đợt 2

994 312 166 w6kb4s776d00 Tân Tiến 83 DVH 572,6 Đợt 2

995 312 174 w6kb4s67xhzz Tân Tiến 83 ODT 112,6 Đợt 2

996 312 184 w6kb4s3euz00 Tân Tiến 83 ODT 120,5 Đợt 2

997 312 201 w6kb4s74b6s0 Tân Tiến 83 ODT 30 Đợt 2

998 312 206 w6kb4s75pq7z Tân Tiến 83 ODT 79,9 Đợt 2

999 312 216 w6kb4s6d3ykp Tân Tiến 83 ODT 54,2 Đợt 2

1000 312 249 w6kb4s6x9rkp Tân Tiến 83 ODT 12,2 Đợt 2

1001 312 250 w6kb4s98hf60 Tân Tiến 83 ODT 7,4 Đợt 2

1002 313 9 w6kb4s7we5bp Tân Tiến 82 TMD 2725,1 Đợt 2

1003 313 3 w6kb4s7xcgs0 Tân Tiến 82 ODT 75 Đợt 2

1004 313 4 w6kb4se8d87z Tân Tiến 82 ODT 74,5 Đợt 2

1005 313 5 w6kb4se87xs0 Tân Tiến 82 TSC 103,6 Đợt 2

1006 208 5 w6kb4e0zmbpb Tân Tiến 31 TSC 8643,7 Đợt 2

1007 208 2 w6kb4e82kpbp Tân Tiến 31 TSC 17571,9 Đợt 2

1008 208 3 w6kb47r4ebpb Tân Tiến 31 BHK 44279,9 Đợt 2

1009 311 2 w6kb4s92qzs0 Tân Tiến 84 DYT 87,2 Đợt 2

1010 311 17 w6kb4s3mn3zz Tân Tiến 84 ODT 273,5 Đợt 2

1011 311 20 w6kb4s3s49bp Tân Tiến 84 ODT 267,4 Đợt 2

1012 311 21 w6kb4s37tybp Tân Tiến 84 ODT 130,3 Đợt 2

1013 311 22 w6kb4s3e3r4c Tân Tiến 84 ODT 135,7 Đợt 2

1014 311 23 w6kb4s37jy7z Tân Tiến 84 ODT 76,3 Đợt 2

1015 311 27 w6kb4s3e1v7n Tân Tiến 84 ODT 71,8 Đợt 2

1016 311 31 w6kb4s3x9ky0 Tân Tiến 84 ODT 43,4 Đợt 2

1017 311 3 w6kb4s92rzeb Tân Tiến 84 ODT 87,5 Đợt 2

1018 311 4 w6kb4s3x8ws0 Tân Tiến 84 DVH 90,3 Đợt 2

1019 311 7 w6kb4s98kg00 Tân Tiến 84 ODT 147,8 Đợt 2

1020 311 12 w6kb4s3wd8zz Tân Tiến 84 ODT 139,7 Đợt 2

1021 311 13 w6kb4s3qmc00 Tân Tiến 84 ODT 129,8 Đợt 2

1022 311 24 w6kb4s36wukp Tân Tiến 84 ODT 72,2 Đợt 2

1023 311 29 w6kb4s3eh13b Tân Tiến 84 ODT 62,5 Đợt 2

1024 311 32 w6kb4s3x9uy0 Tân Tiến 84 ODT 43,4 Đợt 2


